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Nguyễn Bá (2006). Hình thái học thực vật, NXB Giáo 
dục GT Hình thái học thực vật. / Nguyễn Bá 

Giáo dục, 2010

1. Hình thái học thực vật. Tập 2: Giải phẫu và hình thái học thực vật 
/ Tác giả:Nguyễn Bá; Hà Nội : Đại học và THCN, 1975
2. Hình thái học thực vật. Tập 1, Giải phẫu và hình thái học thực vật 
/ Tác giả:Nguyễn Bá; Hà Nội : Đại học và THCN, 1974

Hoàng Thị Sản, Trần Văn Ba (1998). Giải phẫu hình 
thái học thực vật, NXB Giáo dục GT

1. Giáo trình thực vật học: Đại cương về giải phẫu, hình thái vàphân 
loại học thực vật / Nguyễn Bá H. : Giáo dục, 2007     
2. Hình thái học thực vật. Tập 1, 2 Giải phẫu và hình thái học thực 
vật / Tác giả:Nguyễn Bá; Hà Nội : Đại học và THCN, 1974,1975                                              

Hoàng Thị Sản (2003). Phân loại thực vật. NXB Giáo 
dục GT

Phân loại học thực vật: Giáo trình dùng 
cho các trường Đại học sư phạm / Hoàng 
Thị Sản. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo 
dục, 2003.

1.Thực hành phân loại thực vật: Giáo trình dùng cho trường ĐH Sư 
phạm / Hoàng Thị Sản, Chủ biên, Hoàng Thị Bé H. : Giáo dục, 2006   
 2. Phân loại thực vật / Tác giả:Trần Hợp; H : Đại học và THCN , 
1968

Nguyễn Nghĩa Thìn, Đặng Thị Sy (2004). Hệ thống 
học thực vật. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội GT

1. Thực tập hệ thống học thực vật / Trần Ninh, Nguyễn Thị Minh 
Lan H. : Đại học quốc gia, 2005                              
2. Hệ thực vật và đa dạng loài = Flora and species diversity / Nguyễn 
Nghĩa Thìn H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008        3. Đa dạng sinh 
học và tài nguyên di truyền thực vật / Nguyễn Nghĩa Thìn H. : Đại 
học quốc gia Hà Nội, 2005

Dương Đức Tiến, Võ Văn Chi (1978). Phân loại thực 
vật bậc cao. NXB Đại học và trung học chuyên 
nghiệp Hà Nội

GT

1.Thực hành phân loại thực vật: Giáo trình dùng cho trường ĐH Sư 
phạm / Hoàng Thị Sản, Chủ biên, Hoàng Thị Bé H. : Giáo dục, 2006   
 2. Phân loại thực vật / Tác giả:Trần Hợp Đại học và THCN , 1968   
3. Phân loại học thực vật: Giáo trình dùng cho các trường Đại học sư 
phạm / Hoàng Thị Sản. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2003

Nguyễn Tiến Bân (1997). Cẩm nang tra cứu và nhận 
biết các họ thực vật hạt kín ở Việt Nam. NXB Nông 
nghiệp Hà Nội

TK

Cẩm nang tra cứu và nhận biết các họ 
thực vật hạt kín (Magnoliophyta, 
angiospermae) ở Việt nam = Handbook 
to reference and identification of the 
families of angiospermae plants in 
Vietnam / Nguyễn Tiến Bân Hà Nội : 
Nông nghiệp , 1997

1. Thực vật chí Việt nam= Flora of Vietnam. Tập 10, Ngành Rong 
lục - Chlorophyta Pascher (Các Taxon vùng biển) / Nguyễn Văn 
Tiến H.: Khoa học và kỹ thuật, 2007
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Đỗ Tất Lợi (1976). Những cây thuốc và vị thuốc Việt 
Nam. NXB Khoa học và kĩ thuật Hà Nội TK

Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam / 
Đỗ Tất Lợi In lần thứ 16 có sửa chữa và 
bổ sung. - H. : Thời Đại , 2011, (1986, 
1963, 1964)

1. Những cây thuốc nam chữa một số bệnh viêm nhiễm / Tác giả:Vũ 
Xuân Quang Hà Nội : Y học, 1993
2. Cẩm nang chăm sóc sức khỏe cho mọi nhà - hướng dẫn sử dụng 
cây thuốc và vị thuốc Việt Nam / S.t và h.t.: Nguyễn Đình Hùng; H. : 
Hồng Đức, 2015
3. Kỹ thuật trồng một số loài cây thuốc nam. Tập 3 / Trần Minh Đức 
(ch.b.), Lê Thị Diên, Võ Thị Minh Phương,..H. : Nông nghiệp, 2015
4. Giáo trình cây thuốc / Đoàn Thị Thanh Nhàn, Ninh Thị Phíp H. : 
Đại học Nông nghiệp, 2015

Nguyễn Nghĩa Thìn (1997). Cẩm nang tra cứu đa 
dạng sinh học. NXB Nông nghiệp TK Cẩm nang nghiên cứu đa dạng sinh vật/ 

Nguyễn Nghĩa Thìn H. : Giáo dục, 2010
1. Hệ thực vật và đa dạng loài: Flora and species diversity Nguyễn 
Nghĩa Thìn H.: Đại Học Quốc Hà Nội, 2008

Hoàng Minh Tấn, Nguyễn Quang Thạch, Vũ Quang 
Sáng (2006). Giáo trình sinh lý thực vật. NXBNN Hà 
Nội;

GT
Giáo trình sinh lý thực vật / Hoàng Minh 
Tấn, Nguyễn Quang Thạch, Vũ Quang 
Sáng, Chủ biên H. : Nông nghiệp, 2006, 
(2003)

1. Giáo trình sinh lý thực vật ứng dụng / Vũ Quang Sáng (ch.b.), 
Phạm Văn Cường.. H. : Nông nghiệp, 2015, (2007)

Bộ môn Sinh lý thực vật (2012). Thực hành sinh lý 
thực vật. Tài liệu lưu hành nội bộ GT

1. Giáo trình sinh lý thực vật ứng dụng / Vũ Quang Sáng (ch.b.), 
Phạm Văn Cường.. H. : Nông nghiệp, 2015, (2007) 
2.Giáo trình sinh lý thực vật / Hoàng Minh Tấn, Nguyễn Quang 
Thạch, Vũ Quang Sáng, Chủ biên H. : Nông nghiệp, 2006, (2003)

Vũ Quang Sáng, Nguyễn Thị Nhẫn, Mai Thị Tân, 
Nguyễn Thị Kim Thanh, Phạm Văn Cường, Nguyễn 
Văn Phú (2014). Sinh lý thực vật ứng dụng. NXBNN 
Hà Nội

TK
Giáo trình sinh lý thực vật ứng dụng / 
Vũ Quang Sáng (ch.b.), Phạm Văn 
Cường..H. : Nông nghiệp, 2015, (2007)

1. Giáo trình sinh lý thực vật / Hoàng Minh Tấn, Nguyễn Quang 
Thạch, Vũ Quang Sáng, Chủ biên H. : Nông nghiệp, 2006, (2003)

Hoàng Minh Tấn, Vũ Quang Sáng, Nguyễn Thị Kim 
Thanh (2006). Giáo trình sinh lý thực vật (dùng cho 
hệ cao đẳng sư phạm). NXBNN Hà Nội.

TK
Giáo trình sinh lý thực vật / Hoàng Minh 
Tấn, Nguyễn Quang Thạch, Vũ Quang 
Sáng, Chủ biên H. : Nông nghiệp, 2006, 
(2003)

1. Giáo trình sinh lý thực vật ứng dụng / Vũ Quang Sáng (ch.b.), 
Phạm Văn Cường.. H. : Nông nghiệp, 2015, (2007)

Vũ Văn Vụ,Vũ Thanh Tâm,Hoàng Minh Tấn (2007). 
Sinh lý học thực vật. NXB Giáo Dục, Hà Nội. TK

Sinh lí học thực vật: Vũ Văn Vụ, Vũ 
Thanh Tâm, Hoàng Minh Tấn Giáo dục, 
2012

Lincolh Taiz, Eduardo Zeiger (2010). Plant 
physiology (5Ed). University of California. TK Plant physiology./ Lincolh Taiz – 

Eduardo Zeiger; 2010

1. Journal of Plant Physiology. Volume 157, Number 1 - 3 ; 
American. Urban & Fischer, 2000
2. Herbicides and Plant Physiology / Andrew H, Cobb, John P.H. 
Reade ; USA. : Wiley-Blackwell., 2010

N.K Fageria and V.C Baliga (2006). Physiology of 
crop production TK

Physiology of crop production / N.K. 
Fageria, V.C. Baligar, R.B. Clark; New 
York : Food Products Press, 2006

Thomas L. Rost; Michael G. Barborur,... [et al] 2006. 
Plant biology. TK Plant Biology./ Thomas L. Rosr 1. Introductory Plant Biology / James E. Bidlack , Shelley H. Jansky 

NY. : Mc Graw Hill, 2014
M. B. Kirkham (2005). Principles of soil and plant 
water relations TK

Principles of soil and plant water 
relations / M. B. Kirkham; Amsterdam: 
Elsevier Inc, 2005
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Nguyễn Hồng Minh (1999). Di truyền học – NXB 
Nông nghiệp GT

 Di truyền học: Giáo trình dùng cho các 
trường ĐH Nông nghiệp. / Nguyễn Hồng 
Minh. - H : Nông nghiệp

1. Di truyền học. Tập II / Phan Cự Nhân (ch.b.), Nguyễn Minh Công, 
Đặng Hữu Lanh H. : Đại học sư phạm, 2012   
2. Cơ sở di truyền học / Lê đình Lương, Phan Cự Nhân H.: Giáo dục, 
2009                           
3. Di truyền học / Phạm Thành Hổ H : Giáo dục, 2001

Tài liệu hướng dẫn thực hành Di truyền, Bộ môn Di 
truyền – chọn giống CT, 2001 GT

1. Bài tập di truyền số lượng và chọn giống vật nuôi : Dùng cho hệ 
đại học và sau đại học / Đặng Vũ Bình. GS. TS H. : Nông nghiệp, 
2010  
 2. Chương trình đào tạo thạc sỹ: Chuyên ngành: Di truyền và chọn 
giống cây trồng / Đại học Nông nghiệp Hà Nội H. : Hà Nội, 2009         
  
3. Giáo trình di truyền học: Dùng cho các trường ĐH, CĐ chuyên 
ngành Sinh học, Công nghệ sinh học, Y tế, Nông, lâm nghiệp / Đỗ 
Lê Thăng                                

Lê Đình Lương, Phan Cự Nhân (1998). Cơ sở di 
truyền học, NXB ĐHQG. TK Cơ sở di truyền học / Lê đình Lương, 

Phan Cự Nhân Giáo dục, 2009, (1997)

1. Cơ sở di truyền học phân tử và tế bào: Giáo trình dành cho sinh 
viên hệ đại học và học viên cao học thuộc các ngành Sinh học, Công 
nghệ Sinh học và Sư phạm Sinh / Đinh Đoàn Long. Chủ biên; Đỗ Lê 
Thăng  Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009

Phạm Thành Hổ (1998).. Di truyền học. NXB Giáo 
dục TK Di truyền học / Phạm Thành Hổ Giáo 

dục, 2001

1. Nguyễn Hồng Minh (1999). Di truyền học – NXB Nông nghiệp  2. 
Di truyền học. Tập II / Phan Cự Nhân (ch.b.), Nguyễn Minh Công, 
Đặng Hữu Lanh H. : Đại học sư phạm, 2012    
3. Cơ sở di truyền học / Lê đình Lương, Phan Cự Nhân H.: Giáo dục, 
2009                                           

Gardner E.J. Princeples of Genetics, 2th edition, 2002 TK
 Principles of Genetics / Gardner, 
Simmons/Snustsad. - Eighth Edition. - 
1991

1. Principles of genetics / Robert H. Tamarin ; Boston : 
WCB/McGraw-Hill, 1999

Leland H Hartwell et al. (2003). Genetics: From 
Genes to Genomes, 2th edition. TK Genetics : From genes to genomes / 

Leland Hartwell...2000
1. Genetics: Analysis of genes and genomes / Daniel. L. Hartl,, 
Maryellen Ruvolo USA. : Jones & Bartlett , 2012

Nguyễn Nghĩa Thìn (2005), Đa dạng sinh học và tài 
nguyên di truyền thực vật, NXB Đại học Quốc gia Hà 
Nội

GT
Đa dạng sinh học và tài nguyên di truyền 
thực vật / Nguyễn Nghĩa Thìn. - H. : Đại 
học quốc gia Hà Nội, 2005

1. Đa dạng sinh học Nghiên cứu, bảo tồn và giá trị của đa dạng sinh 
học./ Bruno Streit H.. Tri thức, 2011

Nguyễn Nghĩa Thìn (2004), Hệ thực vật và đa dạng 
loài, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội TK

Hệ thực vật và đa dạng loài: Flora and 
species diversity Nguyễn Nghĩa Thìn H.: 
Đại Học Quốc Hà Nội, 2008, (2004)

Vũ Văn Liết (2009), Giáo trình quỹ gen và bảo tồn 
quỹ gen, Trường ĐH Nông nghiệp HN TK

Giáo trình quỹ gen và bảo tồn quỹ gen / 
Vũ Văn Liết
H. : Nông nghiệp, 2009
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Phạm Bình Quyền, Nguyễn Nghĩa Thìn (2002), Đa 
dạng sinh học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội TK

Đa dạng sinh học / Phạm Bình Quyền, 
Nguyễn Nghĩa Thìn; H. : ĐHQG Hà 
Nội, 2001

1. Giáo trình đa dạng sinh học / Lê Mạnh Dũng Nông nghiệp, 2010

Nguyễn Thị Lan và Phạm Tiến Dũng. (2006). Giáo 
trình Phương pháp thí nghiệm. Nhà xuất bản Nông 
nghiệp.

GT
Giáo trình phương pháp thí nghiệm / 
Nguyễn Thị Lan, Phạm Tiến Dũng, Chủ 
biên; H. : Nông nghiệp, 2006

Phạm Chí Thành. (1998). Giáo trình Phương pháp thí 
nghiệm đồng ruộng, NXB Nông nghiệp GT

Phương pháp thí nghiệm đồng ruộng 
/Phạm Chí Thành Đại Học Nông Nghiệp 
I, 1988, (1976, 1972)

1. Phương pháp thí nghiệm trồng trọt Tác giả:Đào Thế Tuấn H : 
Nông thôn , 1962

Phạm Tiến Dũng và Nguyễn Đình Hiền. (2010). Thiết 
kế thí nghiệm và xử lý kết quả bằng phần mềm thống 
kê IRRISTAT. Nhà xuất bản Tài chính.

TK

Thiết kế thí nghiệm và xử lý kết quả 
bằng phần mềm thống kê IRRISTAT: 
Sách nghiên cứu dùng cho sinh viên và 
cán bộ kỹ thuật nông nghiệp / Phạm 
Tiến Dũng, Chủ biên; Nguyễn Đình 
Hiền; H. : Tài chính, 2010

1. Giáo trình thiết kế thí nghiệm / Đỗ Đức Lực, Nguyễn Đình Hiền, 
Hà Xuân Bộ H. : Đại học Nông nghiệp, 2017

Nguyễn Văn Đức. (2002). Mô hình thí nghiệm nông 
nghiệp, NXB Nông nghiệp TK

Mô hình thí nghiệm trong nông nghiệp / 
Nguyễn Văn Đức; H.: Nông nghiệp, 
2002

Gomez, K. A. and Gomez, A. A. (1984). Statistical 
procedures for Agriciltural Research TK

Statistical procedures for agricultural 
research./ Kwanchai A. Gomez, Arturo 
A. Gomez; New York.: John 
Wiley&Sons, 1984

Lý Nhạc, Dương Hữu Tuyền, Phùng Đăng Chinh, 
(1987). Canh tác học. Nhà xuất bản Nông nghiệp. GT Canh tác học / Lý nhạc; H.: Nông 

nghiệp. 1987
Đỗ Ánh (2005). Độ phì nhiêu của đất và dinh dưỡng 
cây trồng. Nhà xuất bản Nông nghiệp. GT

Độ phì nhiêu của đất và dinh dưỡng cây 
trồng. Nhà xuất bản Nông nghiệp.  Đỗ 
Ánh 2005, (2003)

Nguyễn Văn Bộ (1979). Bón phân cân đối và hợp lý 
cho cây trồng. Nhà xuất bản Nông nghiệp. GT

Bón phân cân đối và hợp lý cho cây 
trồng / Nguyễn Văn Bộ. Nông nghiệp, 
2005, (2001, 1999)

1. Kỹ thuật bón phân cân đối và hợp lý cho cây trồng / Đường Hồng 
Dật H. : Nông nghiệp, 2008

Hà Thị Thanh Bình và cộng sự (2001). Trồng trọt đại 
cương. Nhà xuất bản Nông nghiệp. GT

Trồng trọt đại cương Hà Thị Thanh 
Bình, Nguyễn Tất Cảnh Nông nghiệp 
2002

Nguyễn Văn Bình và cộng sự (1996). Cây công 
nghiệp. Nhà xuất bản Nông nghiệp. TK

Nguyễn Văn Bình và cộng sự (1996). 
Cây công nghiệp. Nhà xuất bản Nông 
nghiệp.

1. Kỹ thuật chọn giống, trồng, chăm sóc các loại cây công nghiệp / 
Dương Phong (tuyển chọn) H. : Hồng Đức, 2016
2. Sổ tay kỹ thuật trồng cây công nghiệp / Bộ nông nghiệp Hà Nội : 
Nông nghiệp, 1978

Bộ Nông nghiệp & PTNT (2005). 575 giống cây trồng 
nông nghiệp mới. Nhà xuất bản Nông nghiệp. TK

575 giống cây trồng nông nghiệp mới / 
Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 
H. : Nông nghiệp, 2008, (2005)

1. Giới thiệu các giống cây ăn quả phổ biến ở miền Nam / Viện cây 
ăn quả Miền Nam HCM : Nông nghiệp, 2009
2. Pháp lệnh giống cây trồng H. : Chính trị quốc gia, 2004
3. Cẩm nang Kỹ thuật nhân giống cây và sản xuất giống cây trồng / 
Nguyễn Đức Cường KS; H. : Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2012

Nguyễn Tất Cảnh và cộng sự (2002). Canh tác bền 
vững. Nhà xuất bản Nông nghiệp TK

1. Hệ thống canh tác Nguyễn Tất Cảnh, Trần Thị Hiền,Nguyễn Xuân 
Mai; Nông Nghiệp, 2008
2. Canh tác bền vững trên đất dốc ở Việt Nam = Sustainable Farming 
On Sloping Lands / Chủ biên: Thái Phiên, Nguyễn Tử Siêm Hà Nội : 
Nông nghiệp, 1998
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Trần Văn Chính và cộng sự (2006). Thổ nhưỡng học. 
Nhà xuất bản Nông nghiệp. TK Giáo trình thổ nhưỡng học / Trần Văn 

Chính;  H. : Nông nghiệp, 2006
1. Từ điển thổ nhưỡng học Anh-Việt / Hội khoa học đất Việt Nam H. 
: Khoa học và giáo dục, 2000
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chuyên ngành cây trồng / Nguyễn Đức Khiêm H. : Nông nghiệp, 
2006

Vũ Quang Côn, 2007. Mối quan hệ Ký sinh-vật chủ ở 
côn trùng trên diển hình các loài ký sinh của cánh vẩy 
hại lúa ở Việt nam. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà 
Nội, 2007

TK

Mối quan hệ Ký sinh-vật chủ ở côn 
trùng trên diển hình các loài ký sinh của 
cánh vẩy hại lúa ở Việt nam / Vũ Quang 
Côn GS.TSKH; H. : Khoa học và Kỹ 
thuật, 2007

1. Kỹ thuật sản xuất và sử dụng một số chế phẩm từ nấm ký sinh côn 
trùng, phòng trừ sâu hại cây trồng / Nguyễn Thị Thuý (ch.b.), 
Nguyễn Thị Thanh, Hồ Thị Nhung Vinh. : Đại Học Vinh, 2016                                               

                                      

Phạm Bình Quyền, 2005. Sinh thái học côn trùng, 
NXB ĐH Quốc gia Hà Nội. TK  Phạm Bình Quyền, 2009. Sinh thái học 

côn trùng, NXB ĐH Quốc gia Hà Nội.

Timothy D. Schowalter, 2006.  Insect Ecology- An 
Ecosystem Approach. Academic Press 8 TK

Insect Ecology An Ecosystem Approach: 
/ Timothy D. Schowalter; Amsterdam; 
New Yokr : Academic Press is an 
imprint of Elsevier : 2006

1.  Phạm Bình Quyền, 2009. Sinh thái học côn trùng, NXB ĐH Quốc 
gia Hà Nội.

13 Thực hành Bệnh cây 
cơ bản NH03113
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Trịnh Thị Mai Dung, Nguyễn Anh Đức. 2015. Bài 
giảng Hoa cây cảnh đại cương. Khoa Nông học, Học 
viện Nông nghiệp Việt Nam

GT

1. Giáo trình kỹ thuật trồng hoa cây cảnh./ Phạm Văn Duệ Hà nội, 
2005                             
2. Bí quyết trồng, chăm sóc hoa cây cảnh / Nguyễn Thị Minh 
Phương. KS; Nguyễn Thị Anh Đào. KS; Nguyễn Thị Vân Anh. KS 
H. : Nông nghiệp, 2010                              
3. Hỏi đáp về kỹ thuật nuôi trồng hoa và cây cảnh. Tập 3, Kỹ thuật 
nuôi trồng hoa cây cảnh ngoài trời cây bụi và cây thân gỗ / Jiang 
Qing Hai; Trần Văn Mão. GS. TS, Biên dịch Tái bản lần thứ 2. - H. : 
Nông nghiệp, 2008

Trần Hợp. 2000. Cây cảnh, hoa Việt Nam. Nhà xuất 
bản Nông nghiệp. GT

Cây cảnh hoa Việt Nam : Ornamental 
Plant and Flowers in Vietnam / Trần 
Hợp Xuất bản lần 1. - Hà Nội : Nông 
nghiệp, 1993

Nguyễn Thị Kim Lý. 2009. Hoa và cây cảnh. NXB 
nông nghiệp GT Hoa và cây cảnh./ Nguyễn Thị Kim Lý; 

H. Nông nghiệp 2009

1. Giáo trình kỹ thuật trồng hoa cây cảnh./ Phạm Văn Duệ Hà nội, 
2005                             
2. Bí quyết trồng, chăm sóc hoa cây cảnh / Nguyễn Thị Minh 
Phương. KS; Nguyễn Thị Anh Đào. KS; Nguyễn Thị Vân Anh. KS 
H. : Nông nghiệp, 2010                               
3. Hỏi đáp về kỹ thuật nuôi trồng hoa và cây cảnh. Tập 3, Kỹ thuật 
nuôi trồng hoa cây cảnh ngoài trời cây bụi và cây thân gỗ / Jiang 
Qing Hai; Trần Văn Mão. GS. TS, Biên dịch Tái bản lần thứ 2. - H. : 
Nông nghiệp, 2008

Jiang Qing Hai. Trần Văn Mão (biên dịch) 2008. Hỏi 
đáp về kỹ thuật nuôi trồng hoa và cây cảnh.Tập 1, 
Những kiến thức cơ bản về nuôi trồng cây hoa cây 
cảnh. Nhà xuất bản Nông nghiệp

TK

Hỏi đáp về kỹ thuật nuôi trồng hoa và 
cây cảnh. T1 Những kiến thức cơ bản về 
nuôi trồng hoa và cây cảnh / Jiang Qing 
Hai; Trần Văn Mão. GS, Biên dịch. - Tái 
bản lần 5. - H. : Nông nghiệp, 2008.

1. Jiang Qing Hai. 2004. Hỏi đáp về kỹ thuật nuôi trồng hoa và cây 
cảnh. Tập 2, 3 .

John M. Dole and Harold F. Wilkins. 2005. 
Floriculture Principies and Species (second edition). 
Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River,  New 
Jersey 07458. USA

TK
Floriculture Principies and Species./ 
John M. Dole and Harold F. Wilkins 
1999

Neil O. Anderson (edited). 2007. Flower Breeding 
and Genetic: Issues, Challenges and Opportunities for 
the 21st Century. Springer. USA

TK

Flower Breeding and Genetic: Issues, 
Challenges and Opportunities for the 
21st Century / Edited by Neilo O. 
Anderson. - USA. : Springer, Includes 
bibliographical references and index

Giáo trình Cây rau. Tạ Thu Cúc, NXBNN, 2007 GT Giáo trình cây rau / Tạ Thu Cúc. Chủ 
biên. - H. : Nông nghiệp, 2007

1. Cây rau trong vườn nhà: Kỹ thuật chăm sóc và giá trị dinh dưỡng / 
Lù Thị Lìu. GS. TS, Biên soạn H. : Nông nghiệp, 2007
2. Kỹ thuật trồng một số cây rau quả giàu vitamin / Trần Thế Tục H. 
: Nông nghiệp, 2005
3. Trồng cây rau ở Việt Nam H. : Văn hoá dân tộc, 2005       
4. Cây rau dinh dưỡng trong bữa ăn gia đình./ Nguyễn Thị Hường H. 
: Thanh hoá, 2004          
5. Cây rau vị thuốc trong vườn nhà H. : Thông tin, 2003
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Cẩm nang trồng rau (Vegetable production training 
manual-AVRDC). Trần Văn Lài và Lê Thị Hà dịch. TK

Cẩm nang trồng rau (Vegetable 
production training manual-AVRDC) / 
Trần Văn Lài và Lê Thị Hà dịch

1. Trồng rau sạch theo mùa vụ / Bình Điền H. : Hồng Đức, 2012 2. 
Kỹ thuật trồng rau ở hộ gia đình / Nguyễn Xuân Giao H. : Khoa học 
tự nhiên và công nghệ, 2009    
3. Sổ tay người trồng rau / Nguyễn Văn Thắng,Trần khắc Thi Lần 
thứ 3. - Hà nội : Nông nghiệp, 2001                           
4. Trồng rau gia vị, rau ăn sống an toàn / Nguyễn Thị Minh Phương. 
KS H. : Hà Nội, 2010

Gopinadhan Paliyath. 2009. Postharvest Biology and 
technology of fruits, vegetable, and flowers. TK

Gopinadhan Paliyath. 2008. Postharvest 
Biology and technology of fruits, 
vegetable, and flowers.

1. Postharvest biology and technology of horticultural crops : 
principles and practices for quality maintenance / edited by 
Mohammed Wasim Siddiqui, PhD American : CRC Press Taylor & 
Francis Group , 2015
2. Postharvest biology and technology for preserving fruit quality / 
Daniel Valero; Maria Serrano Boca : CRC press, 2010

Hà Văn Tuyết. 2002. Bảo quản rau quả tươi và bán 
chế phẩm. TK

Bảo quản rau quả tươi và bán chế phẩm / 
Hà Văn Thuyết. - Tái bản lần thứ nhất. - 
H. : Nông nghiệp, 2002

PTS. Mai Thị Phương Anh. 2000. Kỹ thuật trồng một 
số loại rau cao cấp TK

Kỹ thuật trồng một số loại rau cao cấp : 
Ớt, ngô ,rau,măng tây,sulơ xanh,cải bao 
/ Mai Thị Phương Anh H. : Nông 
nghiệp, 1999, 1997

TS Phạm Hồng Cúc. 2001. Kỹ thuật trồng rau TK

1. Kỹ thuật trồng rau sạch, rau an toàn và chế biến rau xuất khẩu / 
Trần Khắc Thi 2005
2. Rau ăn củ - Rau gia vị: Trồng rau an toàn năng suất chất lượng / 
Trần Khắc Thi, Lê Thị Thuỷ, Tô Thị Thu Hà H. : Khoa học tự nhiên 
và công nghệ, 2008
3. Sổ tay người trồng rau / Nguyễn Văn Thắng,Trần khắc Thi Hà nội 
: Nông nghiệp, 2001
4. Tạ Thu Cúc. 2009. Kỹ thuật trồng rau sạch theo mùa vụ đông xuân

Trần Khắc Thi. 2002. Kỹ thuật trồng rau sạch (rau an 
toàn) TK

Kỹ thuật trồng rau sạch (Rau an toàn) : 
Cải bắp, cải bao, cải làn, cải xanh 
ngọt..., xà lách, dưa hấu, dưa chuột, dưa 
chuột bao tử, mướp đắng / Trần Khắc 
Thi, Trần Ngọc Hùng H. : Nông nghiệp, 
2005, 2002

1. Kỹ thuật trồng rau sạch, rau an toàn và chế biến rau xuất khẩu / 
Trần Khắc Thi 2005
2. Rau ăn củ - Rau gia vị: Trồng rau an toàn năng suất chất lượng / 
Trần Khắc Thi, Lê Thị Thuỷ, Tô Thị Thu Hà H. : Khoa học tự nhiên 
và công nghệ, 2008
3. Sổ tay người trồng rau / Nguyễn Văn Thắng,Trần khắc Thi Hà nội 
: Nông nghiệp, 2001

Trần Khắc Thi. 2009. Rau ăn lá và hoa (trồng rau an 
toàn - năng suất - chất lượng cao) TK

Rau ăn lá và hoa: Trồng rau an toàn, 
năng suất, chất lượng cao / Trần Khắc 
Thi, Tô Thị Thu Hà, Lê Thị 
Tình...[et...al]. - H. : Nông nghiệp, 2009

Tạ Thu Cúc. 2009. Kỹ thuật trồng rau sạch theo mùa 
vụ đông xuân TK

Kỹ thuật trồng rau sạch: Theo mùa vụ 
Đông - Xuân / Tạ Thu Cúc. - H. : Phụ 
nữ, 2009

1. Kỹ thuật trồng rau sạch, rau an toàn và chế biến rau xuất khẩu / 
Trần Khắc Thi 2005
2. Rau ăn củ - Rau gia vị: Trồng rau an toàn năng suất chất lượng / 
Trần Khắc Thi, Lê Thị Thuỷ, Tô Thị Thu Hà H. : Khoa học tự nhiên 
và công nghệ, 2008
3. Sổ tay người trồng rau / Nguyễn Văn Thắng,Trần khắc Thi Hà nội 
: Nông nghiệp, 2001
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Chọn giống cây trồng, 1997, 2000, 2004 GT
Chọn giống cây trồng / Phan Thanh 
Kiếm H. : Nông nghiệp, 2016

1. Giáo trình chọn giống cây trồng ngắn ngày / Ch.b.: Vũ Văn Liết, 
Trần Văn Quang, Vũ Thị Thu Hiền H. : Đại Học Nông nghiệp, 2016
2. Giáo trình nguyên lý và phương pháp chọn giống cây trồng / Vũ 
Văn Liết, chủ biên, Nguyễn Văn Cương ... [et al.] H. : Đại học Nông 
Nghiệp, 2013

Vũ Văn Liết và cộng sự (2013) Nguyên lý chọn giống 
cây trồng. NXB Đại học Nông nghiệp Hà Nội. GT

Giáo trình nguyên lý và phương pháp 
chọn giống cây trồng / Vũ Văn Liết, chủ 
biên, Nguyễn Văn Cương ... [et al.]. - H. 
: Đại học Nông Nghiệp, 2013

1. Giáo trình chọn giống cây trồng ngắn ngày / Ch.b.: Vũ Văn Liết, 
Trần Văn Quang, Vũ Thị Thu Hiền H. : Đại Học Nông nghiệp, 2016

Ashwani Kumar, Sheckhawat, N. S. Plant Tissue 
Culture and Molecular Markers: Their Role in 
Improving Crop Productivity.2009.

TK
Plant Tissue Culture and Molecular 
Markers: Their Role in Improving Crop 
Productivity / Editors: Ashwani Kumar, 
N. S. Sheckhawat 2012

1. Dictionnary of plant tissue culture./ Alan C. Cassells,Peter B. 
Gahan New York.: Haworth Press. 2006

Agrawal, R. L. Fundamentals of Plant Breeding and 
Hybrid Seed Production. Science Publishers, Inc., 
Enfield, USA, 1998.

TK

1. Physiology and Biotechnology Integration for Plant Breeding / 
Edited by Henry T. Nguyen, Abraham Blum New York : Marcel 
Dekker, 2004
2. Principles of plant breeding / [by] R.W. Allard New York: Wiley, 
[1960]
3. Principles and procedures of plant breeding: Biotechnological and 
conventional approaches G.S. Chahal, S.S. Gosal Harrow: Alpha 
science international Ltd, 2002

Allard, R. W. Principles of Plant Breeding. John 
Wiley and Sons, Inc., N.Y., 1960. TK

 Principles of plant breeding / [by] R.W. 
Allard. - New York: Wiley, [1960]. - 
485 p. illus. 27 cm

Borojevic, S. Principles and Methods of Plant 
Breeding. Elsevier, 1990. TK

1. Physiology and Biotechnology Integration for Plant Breeding / 
Edited by Henry T. Nguyen, Abraham Blum New York : Marcel 
Dekker, 2004
2. Principles of plant breeding / [by] R.W. Allard New York: Wiley, 
[1960]
3. Principles and procedures of plant breeding: Biotechnological and 
conventional approaches G.S. Chahal, S.S. Gosal Harrow: Alpha 
science international Ltd, 2002

David Allen Sleper; John Milton Poehlman. Breeding 
field crops.2006. TK

Breeding field crops / David Allen 
Sleper; John Milton Poehlman. - Fifth 
edition. - Malaysia : Blackwell 
Publishing , 2006

Bùi Chí Bửu, Nguyễn Thị Lang.Chọn giống cây trồng  
 : Phương pháp truyền thống và Phân tử.2007. TK

Chọn giống cây trồng : Phương pháp 
truyền thống và Phân tử / Tác giả: Bùi 
Chí Bửu, Nguyễn Thị Lang. - XB lần 1. - 
 TP. Hồ Chí Minh : Nông nghiệp, 2007

1. Giáo trình chọn giống cây trồng / Vũ Đình Hoà, Chủ biên.. H. : 
Nông nghiệp, 2005
2. Khoa học về cây lúa: Di truyền và chọn giống / Nguyễn Thị Lang, 
Bùi Chí Sửu TP HCM. : Nông nghiệp, 2013              3. Giáo trình di 
truyền số lượng (Chương trình Cao học)./ Bùi Chí Bửu H.: Nông 
nghiệp, 2003
4. Di truyền phân tử : Những nguyên tắc cơ bản trong chọn giống cây 
trồng . Quyển II , Chuyển nạp gen / Bùi Chí Bửu H. : Nông nghiệp, 
2000 Nguyên lý và phương 



Nguyễn Đức Thành. Các kỹ thuật chỉ thị DNA trong 
nghiên cứu đa dạng di truyền nguồn gen và chọn 
giống thực vật. 2016.

TK

 Các kỹ thuật chỉ thị DNA trong nghiên 
cứu đa dạng di truyền nguồn gen và 
chọn giống thực vật / Nguyễn Đức 
Thành. - H. : Khoa học tự nhiên và công 
nghệ, 2016.        

Mai Thạch Hoành (Ch.b.), Đặng Trọng Lương, Trịnh 
Thị Thanh Hương, Mai Thái An. Chọn tạo, phục 
tráng và bảo tồn giống cây vô tính.2015.

TK

Chọn tạo, phục tráng và bảo tồn giống 
cây vô tính : Sách chuyên khảo / Mai 
Thạch Hoành (Ch.b.), Đặng Trọng 
Lương, Trịnh Thị Thanh Hương, Mai 
Thái An. - H.. : Nông nghiệp, 2015

1. Cẩm nang Kỹ thuật nhân giống cây và sản xuất giống cây trồng / 
Nguyễn Đức Cường KS
H. : Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2012
2. Cẩm nang kỹ thuật nhân giống cây gieo hạt - chiết cành - giâm 
cành - ghép cành / Nguyễn Duy Minh. PGS. TS H. : Nông nghiệp, 
2009
3. Chọn tạo và nhân giống cây có củ. / Mai Thạch Hoành 2006

575 giống cây trồng nông nghiệp mới .Bộ Nông 
nghiệp và phát triển nông thôn.2009. TK

575 giống cây trồng nông nghiệp mới / 
Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 
Nông nghiệp, 2008, 2005

1. Giới thiệu các giống cây ăn quả phổ biến ở miền Nam / Viện cây 
ăn quả Miền Nam HCM : Nông nghiệp, 2009
2. Pháp lệnh giống cây trồng H. : Chính trị quốc gia, 2004
3. Cẩm nang Kỹ thuật nhân giống cây và sản xuất giống cây trồng / 
Nguyễn Đức Cường KS
H. : Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2012

Lê Trần Bình. Phát triển cây trồng chuyển gen ở Việt 
nam.2008. TK   Phát triển cây trồng chuyển gen ở Việt 

nam / Lê Trần Bình. - H. : Hà Nội, 2008.

1. Công nghệ sinh học thực vật trong cải tiến giống cây trồng : Giáo 
trình cao học / Tác giả:Lê Trần Bình, Hồ Hữu Nghị, Lê Thị Muội; 
Hà Nội : Nông nghiệp, 1997
2. Cẩm nang Kỹ thuật nhân giống cây và sản xuất giống cây trồng / 
Nguyễn Đức Cường KS
H. : Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2012

Chọn tạo giống và nhân giống cho một số loài cây 
trồng rừng chủ yếu ở Việt Nam.2003. TK

Chọn tạo giống và nhân giống cho một 
số loài cây trồng rừng chủ yếu ở Việt 
Nam. - H. : Nông nghiệp, 2003

1. Kỹ thuật nhân giống cây trồng - gieo hạt, giâm cành, chiết cành / 
Hải Anh, biên soạn H. : Hồng Đức, 2013

Fehr, W. R. Principles of Cultivar Development. 
Volume 1 Theory and Technique. Macmillan 
Publishing Company. 1986.

TK
1. Giáo trình nguyên lý và phương pháp chọn giống cây trồng / Vũ 
Văn Liết, chủ biên, Nguyễn Văn Cương ... [et al.] H. : Đại học Nông 
Nghiệp, 2013

George Acquaaah. Principles of Plant Genetics and 
Breeding.2012. TK Principles of Plant Genetics and 

Breeding / George Acquaaah 2007
1. Đa dạng sinh học và tài nguyên di truyền thực vật / Nguyễn Nghĩa 
Thìn H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2005

Simmonds, N. W.  Principles of Crop Improvement. 
Longman Group Ltd., London, 1979. TK 1. Evolution of Crops Plants / N.W.Simmonds: Editor New York , 

Longman Group Limited, 1976

Sleper David A.Breeding Field Crops.1995. TK
 David Allen Sleper; John Milton 
Poehlman. Breeding field crops.2006, 
1995
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Tạp chí chuyên ngành: Khoa học và Phát triển, Nông 
nghiệp và PTNT. TK

 Tạp chí khoa học và phát triển = Journal 
of Science and development / Trường 
đại học Nông nghiệp Hà Nội H. : 
Trường Đại học Nông Nghiệp, 2008

1. Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn = Science and 
technology journal of agriculture & rural development ./ Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn H.: Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, 2011
2. Tạp chí nông thôn mới / Cơ quan trung ương Hội nông dân Việt 
nam H. : Hội nông dân Việt Nam, 2011
3. Agronomy journal Tạp chí nông học (file điện tử)
4. Tạp chí khoa học & công nghệ Việt Nam / Bộ Khoa học và công 
nghệ H. , 2016
5. Plant science letters: An international journal of experimental 
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trừ./ Đặng Thị Dung. - Hà Nội : Nông 
nghiệp, 2006
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nghệ, 2010
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N.V. - DGISP 1999

1. Seeds handbook : Biology, production, processing and stoge / 
Babasaheb B. Desai. - Second eddition, revised and expanded. - New 
York : Marcel dekker,Inc , 2004
2. Laboratory manual on seed pathology / D.K.Jha New Delhi : 
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1. Bệnh hại cà chua do nấm, vi khuẩn và biện pháp phòng chống : 
Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Viên, Đỗ Tấn Dũng H. : Nông 
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cho các trường ĐH khối Nông Lâm ./ Lê 
Lương Tề, Vũ Triệu Mân,Đỗ Tấn Dũng 
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chuyên ngành cây trồng / Nguyễn Đức Khiêm H. : Nông nghiệp, 
2006

Crute, J.R & Holub,E.B, 1997. The gen for gen 
relationship in Plant- parasite interaction. TK

The gene-for-gene relationship in plant-
parasite interactions/ I.R.Crute 
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TS, Đồng chủ biên...[et al]. - H. : Đại 
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Trần Đình Chiến, Đặng Thị Dung,..H. : Đại học Nông nghiệp, 2016
2. Côn trùng và động vật hại nông nghiệp Việt Nam / Nguyễn Văn 
Đĩnh; Hà Quang Hùng...[et al], Chủ biên H. : Đại học Nông nghiệp, 
2012
3. Báo cáo khoa học hội nghị côn trùng học toàn quốc (lần thứ 6) Hà 
nội, ngày 9-10 tháng 5, 2008 / Vũ Quang Côn. GS. TSKH, Trưởng 
ban biên tập H. : Nông nghiệp, 2008

Nguyễn Trần Oánh, Nguyễn Văn Viên, Bùi Trong 
Thủy (2007). Giáo trình Sử dụng thuốc Bảo vệ thực 
vật. NXB Nông nghiệp

GT
Giáo trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 
/ Nguyễn Trần Oánh. Chủ biên, Nguyễn 
Văn Viên, Bùi Trọng Thuỷ. - H. : Nông 
nghiệp, 2007

1. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả. Tập 1: Thuốc 
bảo vệ thực vật đại cương / Nguyễn Văn Viên H. : Nông nghiệp, 
2015
2. Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn hiệu quả / 
Nguyễn Thị Minh Phương. KS., Nguyễn Thị Anh Đào KS., Cao Thị 
Kim Phượng KS H. : Hà Nội, 2010
3. Từ điển sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam./ Lê 
Trường,Nguyễn Trần Oánh,Đào Trọng Ánh ;Hà Nội : Nông nghiệp, 
2005
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Nguyễn Văn Viên. Bài giảng  Quản lý dư lương thuốc 
BVTV GT

1. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả. Tập 1: Thuốc 
bảo vệ thực vật đại cương / Nguyễn Văn Viên H. : Nông nghiệp, 
2015
2. Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn hiệu quả / 
Nguyễn Thị Minh Phương. KS., Nguyễn Thị Anh Đào KS., Cao Thị 
Kim Phượng KS H. : Hà Nội, 2010
3. Từ điển sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam./ Lê 
Trường,Nguyễn Trần Oánh,Đào Trọng Ánh ;Hà Nội : Nông nghiệp, 
2005

Nguyễn Văn Viên (1992). Thực hành hóa Bảo vệ thực 
vật, Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội TK 1. Sổ tay thực hành bảo vệ thực vật / Lê Nam Khánh. KS; Nguyễn 

Thanh Bình. KS; Cao Thị Kim Phượng. KS H. : Hà Nội, 2010

C.D.S. Tomlin (A world compendium, 2009): The 
Pesticide Manual . Fifteenth edition Published by The 
British Crop Protection Council. London (UK

TK

1. Từ điển sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam./ Lê 
Trường,Nguyễn Trần Oánh,Đào Trọng Ánh ;Hà Nội : Nông nghiệp, 
2005
2. Sổ tay thực hành bảo vệ thực vật / Lê Nam Khánh. KS; Nguyễn 
Thanh Bình. KS; Cao Thị Kim Phượng. KS H. : Hà Nội, 2010
3. Cẩm nang hướng dẫn quản lý thuốc bảo vệ thực vật, phân bón ở 
Việt Nam 2010: Danh mục thuốc được phép sử dụng, hạn chế và 
cấm sử dụng / Quốc Cường. Luật gia, Sưu tầm và hệ thống hoá H. : 
Lao động, 2010

Các bài báo về dư lượng thuốc BVTV do giáo viên 
cung cấp TK

1. Bảo vệ thực vật ./ Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn - Viện 
bảo vệ thực vật - Cục bảo vệ thực vật H.: Bộ nông nghiệp và phát 
triển nông thôn - Viện bảo vệ thực vật - Cục bảo vệ thực vật, 2010
2. Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong môi trường đất ở những 
vùng sản xuất rau sạch thuộc Thành phố Hà nội và một số ý kiến 
nhìn từ góc độ kinh tế môi trường./ Nguyễn Xuân Thành H.: : Nông 
nghiệp 2001

Danh mục Thuốc BVTV được phép, hạn chế và cấm 
sử dụng ở Việt Nam. Bộ NN&PTNT, nxb NN, Hà 
Nôi, 2012VIII. Nội dung chi tiết của học phần 

TK

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được 
phép, hạn chế và cấm sử dụng ở Việt 
Nam 2004 / Bộ Nông nghiệp và phát 
triển nông thôn Nông nghiệp, 2005, 
(2002)

Bộ NN và PTNT (2010) QCVN 01- 38/2010 Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp điều tra phát 
hiện dịch hại cây trồng biên soạn

GT

Qui chuẩn quốc gia về phương pháp 
pháp điều tra phát hiện dịch hại cây 
trồng, Thông tư số 71/2010/TT-
BNNPTNT ngày 10 tháng 12 năm 
2010./ Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn
2010

1. Cục bảo vệ thực vật (1995). Phương pháp điều tra phát hiện sâu 
bệnh hại cây trồng, NXBNN, Hà Nội
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Bộ môn Côn trùng, 2004. Giáo trình Côn trùng 
chuyên khoa, NXB NN, Hà Nội GT

Giáo trình Côn trùng chuyên khoa I / 
Nguyễn Văn Đĩnh (ch.b.), Trần Đình 
Chiến, Đặng Thị Dung,.. H. : Đại học 
Nông nghiệp, 2016, 2004

1. Côn trùng và động vật hại nông nghiệp Việt Nam / Nguyễn Văn 
Đĩnh; Hà Quang Hùng...[et al], Chủ biên H. : Đại học Nông nghiệp, 
2012
2.Báo cáo khoa học hội nghị côn trùng học toàn quốc (lần thứ 6) Hà 
nội, ngày 9-10 tháng 5, 2008 / Vũ Quang Côn. GS. TSKH, Trưởng 
ban biên tập H. : Nông nghiệp, 2008
3. Atlas côn trùng Việt Nam. Tập 1, Côn trùng gây hại và thiên địch 
của chúng trên cây thực phẩm / Nguyễn Xuân Thành, TSKH Chủ 
biên, Vũ Quang Côn GS.TSKH H.: Khoa học tự nhiên và Công 
nghệ, 2010
4. Côn trùng học đại cương : Giáo trình dùng cho các trường ĐH 
khối Nông Lâm ./ Nguyễn Viết Tùng H. : Nông nghiệp, 2006

Đường Hồng Dật, 2006. Sâu bệnh hại lúa và biện 
pháp phòng trừ. NXB Lao động và Xã hội, Hà Nội, 
2006.

TK
 Sâu bệnh hại lúa và biện pháp phòng trừ 
/ Đường Hồng Dật GS.TS. - H. : Lao 
động-Xã hội, 2006

1. Phòng trừ sâu bệnh hại cây công nghiệp / Đường Hồng Dật H.. : 
Nông nghiệp ; 2014
2. Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại cây có múi / Nguyễn Minh Hiếu, 
Trần Thị Thu Hà, đồng chủ biên ... [et al.] H. : Nông nghiệp, 2013
3. Kinh nghiệm phát hiện và phòng trừ sâu bệnh hại cây trong vườn / 
Nguyễn Hữu Doanh. Kỹ sư Thanh Hoá : Thanh Hoá, 2005
4. Hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh hại cây cảnh / Lê Huy Hảo, Chủ 
biên Thanh Hoá : Thanh Hoá, 2007

Nguyễn Văn Đĩnh, Đặng Thị Dung, Hồ Thị Thu 
Giang, Trần Đình Chiến, Nguyễn Thị Kim Oanh, 
2016. Giáo trình Côn trùng chuyên khoa 1. NXB Học 
viện Nông nghiệp Việt Nam.

TK
 Giáo trình Côn trùng chuyên khoa I / 
Nguyễn Văn Đĩnh (ch.b.), Trần Đình 
Chiến, Đặng Thị Dung,... - H. : Đại học 
Nông nghiệp, 2016.

1. Giáo trình Côn trùng chuyên khoa: Dùng cho Đại hoc, Cao đẳng 
chuyên ngành BVTV / Bộ môn Côn trùng -Trường ĐHNNI H. : 
Nông nghiệp, 2004

Nguyễn Văn Đĩnh, Hà Quang Hùng, Nguyễn Thị Thu 
Cúc, Phạm Văn Lầm, 2012. Côn trùng và động vật 
hại nông nghiệp Việt Nam.NXB NN, Hà Nội.

TK
Côn trùng và động vật hại nông nghiệp 
Việt Nam / Nguyễn Văn Đĩnh; Hà 
Quang Hùng...[et al], Chủ biên. - H. : 
Đại học Nông nghiệp, 2012

1. Các loài côn trùng và nhện nhỏ gây hại cây trồng phát hiện ở Việt 
Nam. Quyển 1 / Phạm Văn Lầm H. Nông nghiệp, 2013
2. Atlas côn trùng Việt Nam. Tập 1, Côn trùng gây hại và thiên địch 
của chúng trên cây thực phẩm / Nguyễn Xuân Thành, TSKH Chủ 
biên, Vũ Quang Côn GS.TSKH H.: Khoa học tự nhiên và Công 
nghệ, 2010
3. Côn trùng sử dụng thuốc diệt côn trùng bảo vệ môi trường / 
Nguyễn Đức Khiển H. : Nghệ An, 2003

Nguyễn Đức Khiêm, 2006. Giáo trình côn trùng Nông 
nghiệp. NXBNNHà Nội TK

Giáo trình côn trùng nông nghiệp : Dùng 
cho đại học, cao đẳng chuyên ngành cây 
trồng / Nguyễn Đức Khiêm. - H. : Nông 
nghiệp, 2006

1. Giáo trình Côn trùng chuyên khoa I / Nguyễn Văn Đĩnh (ch.b.), 
Trần Đình Chiến, Đặng Thị Dung,..H. : Đại học Nông nghiệp, 2016
2. Côn trùng và động vật hại nông nghiệp Việt Nam / Nguyễn Văn 
Đĩnh; Hà Quang Hùng...[et al], Chủ biên H. : Đại học Nông nghiệp, 
2012
3. Báo cáo khoa học hội nghị côn trùng học toàn quốc (lần thứ 6) Hà 
nội, ngày 9-10 tháng 5, 2008 / Vũ Quang Côn. GS. TSKH, Trưởng 
ban biên tập H. : Nông nghiệp, 2008
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Nguyễn Trần Oánh, 2007 Giáo trình sử dụng thuốc 
Bảo vệ thực vật. NXB NN, Hà Nội TK

Giáo trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 
/ Nguyễn Trần Oánh. Chủ biên, Nguyễn 
Văn Viên, Bùi Trọng Thuỷ. - H. : Nông 
nghiệp, 2007

1. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả. Tập 1: Thuốc 
bảo vệ thực vật đại cương / Nguyễn Văn Viên H. : Nông nghiệp, 
2015
2. Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn hiệu quả / 
Nguyễn Thị Minh Phương. KS., Nguyễn Thị Anh Đào KS., Cao Thị 
Kim Phượng KS H. : Hà Nội, 2010
3. Lựa chon và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật một cách an toàn. Tập 
1, Đánh giá rủi ro, giám sát và quản lý việc sử dụng thuốc bảo vệ 
thực vật / Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Úc H. : Nông 
nghiệp, 2005

Nguyễn Viết Tùng, 2006. Côn trùng học đại cương. 
NXB NN, Hà Nội. TK

 Côn trùng học đại cương : Giáo trình 
dùng cho các trường ĐH khối Nông Lâm 
./ Nguyễn Viết Tùng. - H. : Nông 
nghiệp, 2006

1. Côn trùng và động vật hại nông nghiệp Việt Nam / Nguyễn Văn 
Đĩnh; Hà Quang Hùng...[et al], Chủ biên H. : Đại học Nông nghiệp, 
2012
2. Atlas côn trùng Việt Nam. Tập 1, Côn trùng gây hại và thiên địch 
của chúng trên cây thực phẩm / Nguyễn Xuân Thành, TSKH Chủ 
biên, Vũ Quang Côn GS.TSKH H.: Khoa học tự nhiên và Công 
nghệ, 2010
3. Sinh thái học côn trùng / Phạm Bình Quyền H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2009
4. Giáo trình côn trùng nông nghiệp : Dùng cho đại học, cao đẳng 
chuyên ngành cây trồng / Nguyễn Đức Khiêm H. : Nông nghiệp, 
2006

Vũ triệu Mân (2007) Bênh cây đại cương . NXB NN, 
HN TK

Bệnh cây đại cương: Giáo trình ngành 
bảo vệ thực vật dùng cho các trường ĐH 
khối Nông Lâm / Vũ Triệu Mân. Chủ 
biên. - H. : Nông nghiệp, 2007

1.   Lê Lương Tề (2007). Giáo trình bệnh cây nông nghiệp. NXB 
Nông Nghiệp, Hà Nội 
2. Phytopathology: An international journal. Volume 76, Number 9 - 
12 USA : The official journal of the american phytopathological 
society, 1981
3. Bệnh cây chuyên khoa: Giáo trình ngành bảo vệ thưc vật dùng cho 
các trường ĐH khối Nông Lâm/ Vũ Triệu Mân H. : Nông nghiệp, 
2007
4. Cẩm nang chuẩn đoán bệnh cây ở Việt Nam./ Lester W. Burgess, 
Timothy E. Knight,Len Tesoriero H.: ACIAR, 2009

Vũ Triệu Mân, 2007. Bệnh cây chuyên khoa. NXB 
Nông nghiệp TK

Bệnh cây chuyên khoa: Giáo trình ngành 
bảo vệ thưc vật dùng cho các trường ĐH 
khối Nông Lâm/ Vũ Triệu Mân. - H. : 
Nông nghiệp, 2007.

1.   Lê Lương Tề (2007). Giáo trình bệnh cây nông nghiệp. NXB 
Nông Nghiệp, Hà Nội           
2. Phytopathology: An international journal. Volume 76, Number 9 - 
12 USA : The official journal of the american phytopathological 
society, 1981

Ogata Kazuo & Ha Quang Hung (2003). Insect 
collection and Preservation TK

Insect collection and preservation : A 
manual for the techniques / Kazuo 
Ogata, Ha Quang Hung. - H. : Hanoi 
Agricultural University, 2003.



Nguyễn Trần Oánh, Nguyễn Văn Viên, Bùi Trong 
Thủy (2007). Giáo trình Sử dụng thuốc Bảo vệ thực 
vật. NXB Nông nghiệp

GT
Giáo trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 
/ Nguyễn Trần Oánh. Chủ biên, Nguyễn 
Văn Viên, Bùi Trọng Thuỷ. - H. : Nông 
nghiệp, 2007

1. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả. Tập 1: Thuốc 
bảo vệ thực vật đại cương / Nguyễn Văn Viên H. : Nông nghiệp, 
2015
2. Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn hiệu quả / 
Nguyễn Thị Minh Phương. KS., Nguyễn Thị Anh Đào KS., Cao Thị 
Kim Phượng KS H. : Hà Nội, 2010
3. Từ điển sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam./ Lê 
Trường,Nguyễn Trần Oánh,Đào Trọng Ánh ;Hà Nội : Nông nghiệp, 
2005

Nguyễn Văn Viên. Bài giảng Quản lý dư lương thuốc 
BVTV TK

1. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả. Tập 1: Thuốc 
bảo vệ thực vật đại cương / Nguyễn Văn Viên H. : Nông nghiệp, 
2015
2. Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn hiệu quả / 
Nguyễn Thị Minh Phương. KS., Nguyễn Thị Anh Đào KS., Cao Thị 
Kim Phượng KS H. : Hà Nội, 2010
3. Từ điển sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam./ Lê 
Trường,Nguyễn Trần Oánh,Đào Trọng Ánh ;Hà Nội : Nông nghiệp, 
2005

Nguyễn Văn Viên (1992). Thực hành hóa Bảo vệ thực 
vật, Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội TK 1. Sổ tay thực hành bảo vệ thực vật / Lê Nam Khánh. KS; Nguyễn 

Thanh Bình. KS; Cao Thị Kim Phượng. KS H. : Hà Nội, 2010

C.D.S. Tomlin (A world compendium, 2009): The 
Pesticide Manual . Fifteenth edition Published by The 
British Crop Protection Council. London (UK).

TK

1. Từ điển sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam./ Lê 
Trường,Nguyễn Trần Oánh,Đào Trọng Ánh ;Hà Nội : Nông nghiệp, 
2005
2. Sổ tay thực hành bảo vệ thực vật / Lê Nam Khánh. KS; Nguyễn 
Thanh Bình. KS; Cao Thị Kim Phượng. KS H. : Hà Nội, 2010
3. Cẩm nang hướng dẫn quản lý thuốc bảo vệ thực vật, phân bón ở 
Việt Nam 2010: Danh mục thuốc được phép sử dụng, hạn chế và 
cấm sử dụng / Quốc Cường. Luật gia, Sưu tầm và hệ thống hoá H. : 
Lao động, 2010

Các bài báo về dư lượng thuốc BVTV do giáo viên 
cung cấp TK

1. Bảo vệ thực vật ./ Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn - Viện 
bảo vệ thực vật - Cục bảo vệ thực vật H.: Bộ nông nghiệp và phát 
triển nông thôn - Viện bảo vệ thực vật - Cục bảo vệ thực vật, 2010
2. Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong môi trường đất ở những 
vùng sản xuất rau sạch thuộc Thành phố Hà nội và một số ý kiến 
nhìn từ góc độ kinh tế môi trường./ Nguyễn Xuân Thành H.: : Nông 
nghiệp 2001

Danh mục Thuốc BVTV được phép, hạn chế và cấm 
sử dụng ở Việt Nam. Bộ NN&PTNT, nxb NN, Hà 
Nôi, 2012VIII. Nội dung chi tiết của học phần 

TK

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được 
phép, hạn chế và cấm sử dụng ở Việt 
Nam 2004 / Bộ Nông nghiệp và phát 
triển nông thôn Nông nghiệp, 2005, 
(2002)
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Nguyễn Văn Long (chủ biên), Nguyễn Huy Trí, Bùi 
Thị Điểm, Trần Thị Ngọc (2005), Giáo trình dâu tằm- 
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Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam / 
Đỗ Tất Lợi In lần thứ 16 có sửa chữa và 
bổ sung. - H. : Thời Đại , 2011, (1986, 
1963, 1964)

1. Những cây thuốc nam chữa một số bệnh viêm nhiễm / Tác giả:Vũ 
Xuân Quang Hà Nội : Y học, 1993
2. Cẩm nang chăm sóc sức khỏe cho mọi nhà - hướng dẫn sử dụng 
cây thuốc và vị thuốc Việt Nam / S.t và h.t.: Nguyễn Đình Hùng; H. : 
Hồng Đức, 2015
3. Kỹ thuật trồng một số loài cây thuốc nam. Tập 3 / Trần Minh Đức 
(ch.b.), Lê Thị Diên, Võ Thị Minh Phương,..H. : Nông nghiệp, 2015
4. Giáo trình cây thuốc / Đoàn Thị Thanh Nhàn, Ninh Thị Phíp H. : 
Đại học Nông nghiệp, 2015

Phạm Thiệp(2000). Cây thuốc, bài thuốc và biệt dược 
. NXB Y Học. TK  Cây thuốc, bài thuốc và biệt dược / 

Phạm Thiệp. - H. : Y học, 2000

1. Thuốc biệt dược và cách sử dụng : Sửa chữa bổ sung phụ trương / 
Phạm Thiệp, Vũ Ngọc Thuý H. : Y học, 2000
2. Cây thuốc Việt Nam chữa bệnh người Việt Nam / Phạm Trần Cận 
Hà nội. : Nông nghiệp, 2001
3. Những cây thuốc nam chữa một số bệnh viêm nhiễm / Tác giả:Vũ 
Xuân Quang; Hà Nội : Y học, 1993

Trung tâm Unesco phổ biến kiến thức văn hóa giáo 
dục cồng đồng(2004). Kỹ thuật chăm sóc và chế biến 
cây chữa bệnh. NXB Văn hoá dân tộc

TK
 Kỹ thuật chăm sóc và chế biến cây chữa 
bệnh / Nguyễn Thị Thanh Bình, Biên 
soạn. - H. : Văn hoá dân tộc, 2004

1. Kỹ thuật trồng một số loài cây thuốc nam. Tập 3 / Trần Minh Đức 
(ch.b.), Lê Thị Diên, Võ Thị Minh Phương,..H. : Nông nghiệp, 2015
2. Kỹ thuật trồng một số cây thuốc quý hiếm dưới tán rừng và vườn 
nhà. Tập 1 / Trần Ngọc Hải . H. : Nông nghiệp, 2013
3. Kỹ thuật trồng, sử dụng và chế biến cây thuốc / Nguyễn Bá Hoạt, 
Nguyễn Duy Thuần. Đồng chủ biên H. : Nông nghiệp, 2005

Bộ môn Rau Hoa Quản và Cảnh quan (2015): Bài 
giảng cây ăn quả chuyên khoa. GT
Bộ môn Rau Hoa Quản và Cảnh quan (2015): Bài 
giảng cây rau chuyên khoa. GT
Bộ môn Rau Hoa Quản và Cảnh quan (2015): Bài 
giảng Hoa và cây cảnh chuyên khoa GT

Vũ Công Hậu: trồng cây ăn quả ở việt nam. 1999 TK
Trồng cây ăn quả ở Việt nam / Vũ Công 
Hậu
T.P.Hồ Chí Minh : Nông nghiệp, 1999

Kỹ thuật trồng trọt và phòng trừ sâu bệnh cho một số 
cây ăn quả vùng núi phía Bắc / Chủ biên :Hà Minh 
Trung Nông nghiệp, 2001

TK

1. Kỹ thuật trồng trọt và phòng trừ sâu 
bệnh cho một số cây ăn quả vùng núi 
phía Bắc / Hà Minh Trung, Chủ biên; Hà 
nội : Nông nghiệp , 2003, 2001

1. Kỹ thuật trồng một số cây nông nghiệp, cây ăn quả và chăn nuôi ở 
miền núi (tài liệu tập huấn kỹ thuật cho cán bộ khuyến lâm xã miền 
núi)./ Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ; H. : Nông nghiệp, 
2007
2. Kỹ thuật trồng một số cây ăn quả và cây đặc sản ở vùng núi thấp / 
Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ; H. : Nông nghiệp, 2003
3. Kỹ thuật trồng một số cây ăn quả và cây đặc sản ở vùng núi cao / 
Cục khuyến nông và khuyến lâm ; H. : Nông nghiệp, 2005

Chương trình phát triển 10 triệu tấn quả đến năm 
2010. / Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà 
nội 1999

TK
Chương trình phát triển 10 triệu tấn quả 
đến năm 2010. / Bộ Nông nghiệp và 
phát triển nông thôn. - Hà nội 1999

76 Cây dược liệu lâu năm NH03095

77 Rèn nghề: Thực hành 
sản xuất rau hoa quả NH03121



Viện Nghiên cứu chính sách lương thực quốc tế 
Ngành rau quả ở Việt Nam : Tăng giá trị từ khâu sản 
xuất đến tiêu dùng. Kèm 01 CD-ROM./ Viện Nghiên 
cứu chính sách lương thực quốc tế 2002

TK
Ngành rau quả ở Việt Nam : Tăng giá trị 
từ khâu sản xuất đến tiêu dùng. Kèm 01 
CD-ROM./ Viện Nghiên cứu chính sách 
lương thực quốc tế; Hà Nội : Knxb, 2002

Cây ăn quả nhiệt đới. / Nguyễn Văn Kế HCM. / Nông 
nghiệp 2001 TK Cây ăn quả nhiệt đới. / Nguyễn Văn Kế. - 

 HCM. / Nông nghiệp 2001
1. Nghề làm vườn: Phát triển cây ăn quả ở nước ta. Nhóm cây ăn quả 
nhiệt đới có khả năng thích nghi hẹp / Đường Hồng Dật H. : Văn hoá 
dân tộc, 2000

Đoàn Thị Thanh Nhàn, Ninh Thị Phíp (2015): Giáo 
trình cây thuốc NXB Đại học Nông nghiệp Hà Nội GT

Giáo trình cây thuốc / Đoàn Thị Thanh 
Nhàn, Ninh Thị Phíp. - H. : Đại học 
Nông nghiệp, 2015

1.Giáo trình cây công nghiệp / Nguyễn Văn Bình, Vũ Đình Chính, 
Nguyễn Thế Côn.. Nông nghiệp, 1996

Đỗ Tất Lợi (2006) Những cây thuốc và vị thuốc Việt 
Nam, nhà xuất bản y học TK

Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam / 
Đỗ Tất Lợi In lần thứ 16 có sửa chữa và 
bổ sung. - H. : Thời Đại , 2011, (1986, 
1963, 1964)

1. Những cây thuốc nam chữa một số bệnh viêm nhiễm / Tác giả:Vũ 
Xuân Quang Hà Nội : Y học, 1993
2. Cẩm nang chăm sóc sức khỏe cho mọi nhà - hướng dẫn sử dụng 
cây thuốc và vị thuốc Việt Nam / S.t và h.t.: Nguyễn Đình Hùng; H. : 
Hồng Đức, 2015
3. Kỹ thuật trồng một số loài cây thuốc nam. Tập 3 / Trần Minh Đức 
(ch.b.), Lê Thị Diên, Võ Thị Minh Phương,..H. : Nông nghiệp, 2015
4. Giáo trình cây thuốc / Đoàn Thị Thanh Nhàn, Ninh Thị Phíp H. : 
Đại học Nông nghiệp, 2015

Bộ NN&PTNT. 2004. Kỹ thuật trồng một số cây thực 
phẩm và cây dược liệu. NXB Nông Nghiệp TK

Kỹ thuật trồng một số cây thực phẩm và 
cây dược liệu / Bộ nông nghiệ và phát 
triển nông thôn - Cục lâm nghiệp 2009

1. Kỹ thuật trồng một số loài cây thuốc nam. Tập 3 / Trần Minh Đức 
(ch.b.), Lê Thị Diên, Võ Thị Minh Phương,..H. : Nông nghiệp, 2015
2. Kỹ thuật trồng một số cây rau lành, sạch, an toàn: (Báng, Bầu đất, 
Bò khai, Bồ công anh, Bụp giấm, Chùm ngây, đậu Rồng, Khoai lang, 
Lặc lày...) / Nguyễn Thị Ngọc Huệ, Vũ Văn Dũng H. : Nông nghiệp, 
2015
3. Kỹ thuật trồng nấm ăn và nấm dược liệu / Trần Văn Mão, Trần 
Tuấn Kha H. : Nông nghiệp ; 2014
4. Kỹ thuật trồng một số cây thuốc quý hiếm dưới tán rừng và vườn 
nhà. Tập 1 / Trần Ngọc Hải H. : Nông nghiệp, 2013

Phạm Thiệp (2000). Cây thuốc, bài thuốc và biệt 
dược. NXB Y Học TK

Giáo trình cây thuốc / Đoàn Thị Thanh 
Nhàn, Ninh Thị Phíp. - H. : Đại học 
Nông nghiệp, 2015

1. Thuốc biệt dược và cách sử dụng : Sửa chữa bổ sung phụ trương / 
Phạm Thiệp, Vũ Ngọc Thuý H. : Y học, 2000
2. Cây thuốc Việt Nam chữa bệnh người Việt Nam / Phạm Trần Cận 
Hà nội. : Nông nghiệp, 2001
3. Những cây thuốc nam chữa một số bệnh viêm nhiễm / Tác giả:Vũ 
Xuân Quang; Hà Nội : Y học, 1993

Trung tam Unesco phổ biến kiến thức văn hóa giáo 
dục cồng đồng. 2004. Kỹ thuật chăm sóc và chế biến 
cây chữa bệnh. NXB Văn hoá dân tộc

TK
Kỹ thuật chăm sóc và chế biến cây chữa 
bệnh / Nguyễn Thị Thanh Bình, Biên 
soạn. - H. : Văn hoá dân tộc, 2004

1. Kỹ thuật trồng một số loài cây thuốc nam. Tập 3 / Trần Minh Đức 
(ch.b.), Lê Thị Diên, Võ Thị Minh Phương,..H. : Nông nghiệp, 2015
2. Kỹ thuật trồng một số cây thuốc quý hiếm dưới tán rừng và vườn 
nhà. Tập 1 / Trần Ngọc Hải . H. : Nông nghiệp, 2013
3. Kỹ thuật trồng, sử dụng và chế biến cây thuốc / Nguyễn Bá Hoạt, 
Nguyễn Duy Thuần. Đồng chủ biên H. : Nông nghiệp, 2005

Khoa Nông học (2015).Hướng dẫn thực tập nghề 
nghiệp TK

78
Thực hành nhân, 

trồng, Thu hái, sơ chế 
biến 

NH03126



Nguyễn Văn Long. Giáo trình Dâu tằm - Ong mật. 
Nhà xuất bản Nông nghiệp 2006 GT

 Nguyễn Văn Long (chủ biên), Nguyễn 
Huy Trí, Bùi Thị Điểm, Trần Thị Ngọc 
(2005), Giáo trình dâu tằm- ong mật. 
Nhà xuất bản Nông nghiệp

1. Bài giảng thực hành: Dùng giảng dạy cho sinh viên ngành trồng 
trọt, bảo vệ thực vật, bảo quản chế biến, chọn giống cây trồng, làm 
vườn, dâu tằm, Sư phạm kỹ thuật và kinh tế phát triển nông thôn ./ 
Trại thí nghiệm thực tập H.: Đại học nông nghiệp I- Hà nội, 2000
2. Giáo trình nuôi ong mật / Phạm Hồng Thái; H. : Nông nghiệp, 
2014
3. Nghề nuôi Ong mật /cNguyễn Văn Khang' H.: Nông nghiệp, 2010

Đỗ Thị Châm, Hà Văn Phúc. Cây dâu. Nhà xuất bản 
Nông nghiệp, 1995 TK

Cây dâu : Giáo trình dùng cho Sinh viên 
các trường Đại học - Cao đẳng Nông-
Lâm nghiệp / Chủ biên:Đỗ Thị Châm; 
H. : Nông nghiệp, 1995

Cây dâu./ Võ Tá Linh; H : [n.b] , 1979

Đỗ Thị Châm. Kỹ thuật nuôi tằm dâu. NXB Nông 
nghiệp, 1995 TK Kỹ thuật nuôi tằm dâu / Đỗ Thị Châm; 

H. Nông nghiệp 1995
 Nguyễn Huy Trí. Bệnh ký sinh hại tằm. NXB Giáo 
dục và đào tạo, 1997 TK Bệnh ký sinh hại tằm / Nguyễn Huy Trí; 

H. Giáo dục và Đào tạo 1997
 Nguyễn Văn Long. Giống và sản xuất trứng giống 
tằm. NXB Nông nghiệp 1995 TK

  Giống và sản xuất trứng giống tằm / 
Nguyễn Văn Long. - H. Nông nghiệp 
1995

1. Sản xuất trứng giống tằm / Người dịch: Bùi Khắc Vư, Phạm Văn 
Vượng, Nguyễn Hưng Quốc; Hà Nội : Nông Nghiệp, 1993

 Đoàn Thị Thanh Nhàn, Ninh Thị Phíp. 2015. Giáo 
trình cây thuốc. NXB Nông nghiệp GT

Giáo trình cây thuốc / Đoàn Thị Thanh 
Nhàn, Ninh Thị Phíp. - H. : Đại học 
Nông nghiệp, 2015

1.Giáo trình cây công nghiệp / Nguyễn Văn Bình, Vũ Đình Chính, 
Nguyễn Thế Côn.. Nông nghiệp, 1996

 Đỗ Tất Lợi-Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam TK
Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam / 
Đỗ Tất Lợi In lần thứ 16 có sửa chữa và 
bổ sung. - H. : Thời Đại , 2011, (1986, 
1963, 1964)

1. Những cây thuốc nam chữa một số bệnh viêm nhiễm / Tác giả:Vũ 
Xuân Quang Hà Nội : Y học, 1993
2. Cẩm nang chăm sóc sức khỏe cho mọi nhà - hướng dẫn sử dụng 
cây thuốc và vị thuốc Việt Nam / S.t và h.t.: Nguyễn Đình Hùng; H. : 
Hồng Đức, 2015
3. Kỹ thuật trồng một số loài cây thuốc nam. Tập 3 / Trần Minh Đức 
(ch.b.), Lê Thị Diên, Võ Thị Minh Phương,..H. : Nông nghiệp, 2015
4. Giáo trình cây thuốc / Đoàn Thị Thanh Nhàn, Ninh Thị Phíp H. : 
Đại học Nông nghiệp, 2015

  Bộ NN&PTNT. 2004. Kỹ thuật trồng một số cây 
thực phẩm và cây dược liệu. NXB Nông Nghiệp TK

Kỹ thuật trồng một số cây thực phẩm và 
cây dược liệu / Bộ nông nghiệ và phát 
triển nông thôn - Cục lâm nghiệp 2009

1. Kỹ thuật trồng một số loài cây thuốc nam. Tập 3 / Trần Minh Đức 
(ch.b.), Lê Thị Diên, Võ Thị Minh Phương,..H. : Nông nghiệp, 2015
2. Kỹ thuật trồng một số cây rau lành, sạch, an toàn: (Báng, Bầu đất, 
Bò khai, Bồ công anh, Bụp giấm, Chùm ngây, đậu Rồng, Khoai lang, 
Lặc lày...) / Nguyễn Thị Ngọc Huệ, Vũ Văn Dũng H. : Nông nghiệp, 
2015
3. Kỹ thuật trồng nấm ăn và nấm dược liệu / Trần Văn Mão, Trần 
Tuấn Kha H. : Nông nghiệp ; 2014
4. Kỹ thuật trồng một số cây thuốc quý hiếm dưới tán rừng và vườn 
nhà. Tập 1 / Trần Ngọc Hải H. : Nông nghiệp, 2013

80 Sơ, chế và bảo quản 
dược liệu NH03096 
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 Phạm Thiệp . 2000. Cây thuốc, bài thuốc và biệt 
dược . NXB Y Học TK Cây thuốc, bài thuốc và biệt dược / 

Phạm Thiệp. - H. : Y học, 2000

1. Thuốc biệt dược và cách sử dụng : Sửa chữa bổ sung phụ trương / 
Phạm Thiệp, Vũ Ngọc Thuý H. : Y học, 2000
2. Cây thuốc Việt Nam chữa bệnh người Việt Nam / Phạm Trần Cận 
Hà nội. : Nông nghiệp, 2001
3. Những cây thuốc nam chữa một số bệnh viêm nhiễm / Tác giả:Vũ 
Xuân Quang; Hà Nội : Y học, 1993

Trung tam Unesco phổ biến kiến thức văn hóa giáo 
dục cồng đồng. 2004. Kỹ thuật chăm sóc và chế biến 
cây chữa bệnh. NXB Văn hoá dân tộc

TK
Kỹ thuật chăm sóc và chế biến cây chữa 
bệnh / Nguyễn Thị Thanh Bình, Biên 
soạn. - H. : Văn hoá dân tộc, 2004.

1. Kỹ thuật trồng một số loài cây thuốc nam. Tập 3 / Trần Minh Đức 
(ch.b.), Lê Thị Diên, Võ Thị Minh Phương,..H. : Nông nghiệp, 2015
2. Kỹ thuật trồng một số cây thuốc quý hiếm dưới tán rừng và vườn 
nhà. Tập 1 / Trần Ngọc Hải . H. : Nông nghiệp, 2013
3. Kỹ thuật trồng, sử dụng và chế biến cây thuốc / Nguyễn Bá Hoạt, 
Nguyễn Duy Thuần. Đồng chủ biên H. : Nông nghiệp, 2005

 Đoàn Thị Thanh Nhàn, Ninh Thị Phíp (2015): Giáo 
trình cây thuốc NXB Đại học Nông nghiệp Hà Nội GT

 Giáo trình cây thuốc / Đoàn Thị Thanh 
Nhàn, Ninh Thị Phíp. - H. : Đại học 
Nông nghiệp, 2015

1.Giáo trình cây công nghiệp / Nguyễn Văn Bình, Vũ Đình Chính, 
Nguyễn Thế Côn.. Nông nghiệp, 1996

 Đỗ Tất Lợi-Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam TK
Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam / 
Đỗ Tất Lợi In lần thứ 16 có sửa chữa và 
bổ sung. - H. : Thời Đại , 2011, (1986, 
1963, 1964)

1. Những cây thuốc nam chữa một số bệnh viêm nhiễm / Tác giả:Vũ 
Xuân Quang Hà Nội : Y học, 1993
2. Cẩm nang chăm sóc sức khỏe cho mọi nhà - hướng dẫn sử dụng 
cây thuốc và vị thuốc Việt Nam / S.t và h.t.: Nguyễn Đình Hùng; H. : 
Hồng Đức, 2015
3. Kỹ thuật trồng một số loài cây thuốc nam. Tập 3 / Trần Minh Đức 
(ch.b.), Lê Thị Diên, Võ Thị Minh Phương,..H. : Nông nghiệp, 2015
4. Giáo trình cây thuốc / Đoàn Thị Thanh Nhàn, Ninh Thị Phíp H. : 
Đại học Nông nghiệp, 2015

  Bộ NN&PTNT. 2004. Kỹ thuật trồng một số cây 
thực phẩm và cây dược liệu. NXB Nông Nghiệp TK

Kỹ thuật trồng một số cây thực phẩm và 
cây dược liệu / Bộ nông nghiệ và phát 
triển nông thôn - Cục lâm nghiệp 2009

1. Kỹ thuật trồng một số loài cây thuốc nam. Tập 3 / Trần Minh Đức 
(ch.b.), Lê Thị Diên, Võ Thị Minh Phương,..H. : Nông nghiệp, 2015
2. Kỹ thuật trồng một số cây rau lành, sạch, an toàn: (Báng, Bầu đất, 
Bò khai, Bồ công anh, Bụp giấm, Chùm ngây, đậu Rồng, Khoai lang, 
Lặc lày...) / Nguyễn Thị Ngọc Huệ, Vũ Văn Dũng H. : Nông nghiệp, 
2015
3. Kỹ thuật trồng nấm ăn và nấm dược liệu / Trần Văn Mão, Trần 
Tuấn Kha H. : Nông nghiệp ; 2014
4. Kỹ thuật trồng một số cây thuốc quý hiếm dưới tán rừng và vườn 
nhà. Tập 1 / Trần Ngọc Hải H. : Nông nghiệp, 2013

4     Phạm Thiệp . 2000. Cây thuốc, bài thuốc và biệt 
dược . NXB Y Học TK  Cây thuốc, bài thuốc và biệt dược / 

Phạm Thiệp. - H. : Y học, 2000

1. Thuốc biệt dược và cách sử dụng : Sửa chữa bổ sung phụ trương / 
Phạm Thiệp, Vũ Ngọc Thuý H. : Y học, 2000
2. Cây thuốc Việt Nam chữa bệnh người Việt Nam / Phạm Trần Cận 
Hà nội. : Nông nghiệp, 2001
3. Những cây thuốc nam chữa một số bệnh viêm nhiễm / Tác giả:Vũ 
Xuân Quang
Hà Nội : Y học, 1993
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 Trung tam Unesco phổ biến kiến thức văn hóa giáo 
dục cồng đồng. 2004. Kỹ thuật chăm sóc và chế biến 
cây chữa bệnh. NXB Văn hoá dân tộc

TK
Kỹ thuật chăm sóc và chế biến cây chữa 
bệnh / Nguyễn Thị Thanh Bình, Biên 
soạn. - H. : Văn hoá dân tộc, 2004

1. Kỹ thuật trồng một số loài cây thuốc nam. Tập 3 / Trần Minh Đức 
(ch.b.), Lê Thị Diên, Võ Thị Minh Phương,..H. : Nông nghiệp, 2015
2. Kỹ thuật trồng một số cây thuốc quý hiếm dưới tán rừng và vườn 
nhà. Tập 1 / Trần Ngọc Hải . H. : Nông nghiệp, 2013
3. Kỹ thuật trồng, sử dụng và chế biến cây thuốc / Nguyễn Bá Hoạt, 
Nguyễn Duy Thuần. Đồng chủ biên H. : Nông nghiệp, 2005

Khoa Nông học (2015).Hướng dẫn thực tập nghề 
nghiệp. TK

 Đoàn Thị Thanh Nhàn, Ninh Thị Phíp (2015). Giáo 
trình Cây thuốc. Nhà xuất bản Đại học Nông nghiệp GT

Giáo trình cây thuốc / Đoàn Thị Thanh 
Nhàn, Ninh Thị Phíp. - H. : Đại học 
Nông nghiệp, 2015. - 112 Tr. ; 19 x 27 
cm

1.Giáo trình cây công nghiệp / Nguyễn Văn Bình, Vũ Đình Chính, 
Nguyễn Thế Côn.. Nông nghiệp, 1996

  Vũ Văn Liết (2009). Giáo trình Quỹ gen và bảo tồn 
quỹ gen. Nhà xuất bản Đại học Nông nghiệp GT Giáo trình quỹ gen và bảo tồn quỹ gen / 

Vũ Văn Liết. - H. : Nông nghiệp, 2009.

  Đỗ Tất Lợi (2006) Những cây thuốc và vị thuốc Việt 
Nam, nhà xuất bản y học TK

Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam / 
Đỗ Tất Lợi In lần thứ 16 có sửa chữa và 
bổ sung. - H. : Thời Đại , 2011, (1986, 
1963, 1964)

1. Những cây thuốc nam chữa một số bệnh viêm nhiễm / Tác giả:Vũ 
Xuân Quang Hà Nội : Y học, 1993
2. Cẩm nang chăm sóc sức khỏe cho mọi nhà - hướng dẫn sử dụng 
cây thuốc và vị thuốc Việt Nam / S.t và h.t.: Nguyễn Đình Hùng; H. : 
Hồng Đức, 2015
3. Kỹ thuật trồng một số loài cây thuốc nam. Tập 3 / Trần Minh Đức 
(ch.b.), Lê Thị Diên, Võ Thị Minh Phương,..H. : Nông nghiệp, 2015
4. Giáo trình cây thuốc / Đoàn Thị Thanh Nhàn, Ninh Thị Phíp H. : 
Đại học Nông nghiệp, 2015

 Bộ NN&PTNT. 2004. Kỹ thuật trồng một số cây thực 
phẩm và cây dược liệu. NXB NôngNghiệp TK

Kỹ thuật trồng một số cây thực phẩm và 
cây dược liệu / Bộ nông nghiệ và phát 
triển nông thôn - Cục lâm nghiệp 2009

1. Kỹ thuật trồng một số loài cây thuốc nam. Tập 3 / Trần Minh Đức 
(ch.b.), Lê Thị Diên, Võ Thị Minh Phương,..H. : Nông nghiệp, 2015
2. Kỹ thuật trồng một số cây rau lành, sạch, an toàn: (Báng, Bầu đất, 
Bò khai, Bồ công anh, Bụp giấm, Chùm ngây, đậu Rồng, Khoai lang, 
Lặc lày...) / Nguyễn Thị Ngọc Huệ, Vũ Văn Dũng H. : Nông nghiệp, 
2015
3. Kỹ thuật trồng nấm ăn và nấm dược liệu / Trần Văn Mão, Trần 
Tuấn Kha H. : Nông nghiệp ; 2014
4. Kỹ thuật trồng một số cây thuốc quý hiếm dưới tán rừng và vườn 
nhà. Tập 1 / Trần Ngọc Hải H. : Nông nghiệp, 2013

 Phạm Thiệp . 2000. Cây thuốc, bài thuốc và biệt 
dược . NXB Y Học TK Cây thuốc, bài thuốc và biệt dược / 

Phạm Thiệp. - H. : Y học, 2000

1. Thuốc biệt dược và cách sử dụng : Sửa chữa bổ sung phụ trương / 
Phạm Thiệp, Vũ Ngọc Thuý H. : Y học, 2000
2. Cây thuốc Việt Nam chữa bệnh người Việt Nam / Phạm Trần Cận 
Hà nội. : Nông nghiệp, 2001
3. Những cây thuốc nam chữa một số bệnh viêm nhiễm / Tác giả:Vũ 
Xuân Quang; Hà Nội : Y học, 1993

82
Phương pháp Phát 

triển và Bảo tồn cây 
dược liệu 

NH03094



Trung tam Unesco phổ biến kiến thức văn hóa giáo 
dục cồng đồng. 2004. Kỹ thuật chăm sóc và chế biến 
cây chữa bệnh. NXB Văn hoá dân tộc

TK
Kỹ thuật chăm sóc và chế biến cây chữa 
bệnh / Nguyễn Thị Thanh Bình, Biên 
soạn. - H. : Văn hoá dân tộc, 2004

1. Kỹ thuật trồng một số loài cây thuốc nam. Tập 3 / Trần Minh Đức 
(ch.b.), Lê Thị Diên, Võ Thị Minh Phương,..H. : Nông nghiệp, 2015
2. Kỹ thuật trồng một số cây thuốc quý hiếm dưới tán rừng và vườn 
nhà. Tập 1 / Trần Ngọc Hải . H. : Nông nghiệp, 2013
3. Kỹ thuật trồng, sử dụng và chế biến cây thuốc / Nguyễn Bá Hoạt, 
Nguyễn Duy Thuần. Đồng chủ biên H. : Nông nghiệp, 2005

Phạm Văn Cường và cộng sự (2015). Giáo trình Cây 
lúa. Nhà Xuất Bản ĐH Nông Nghiệp GT

Giáo trình cây lúa (Oryza sativa L.) / 
Phạm Văn Cường (c.b), Tăng Thị Hạnh 
... [et al.]; H. : Đại học nông nghiệp, 
2015

1. Khoa học về cây lúa: Di truyền và chọn giống / Nguyễn Thị Lang, 
Bùi Chí Sửu TP HCM. : Nông nghiệp, 2013                 
2. Phòng trừ sâu bệnh hại cây lúa / Lê Huy Hảo, Tuyển soạn Thanh 
Hoá: Thanh Hoá, 2007 3. Ưu thế lai về đặc điểm sinh lý và nông học 
ở cây lúa (Oryza sativaL.) / TPhạm Văn Cường Đại học nông 
nghiệp, 2016

Đinh Thế Lộc và cộng sự (1997). Giáo trình Cây 
lương thực- Tập 2. Cây màu. Nhà Xuất Bản Nông 
Nghiệp

GT
Cây lương thực - Cây màu : Giáo trình 
dùng cho các trường Đại học Nông 
nghiệp / Chủ biên:Đinh Thế Lộc. - Hà 
Nội : Nông nghiệp, 1997

1. Cây lương thực và cách chế biến, bảo quản / Nguyễn Thị Hường, 
Biên soạn H. : Nông nghiệp, 2004

 John H. Martin, Richard P. Waldren, David L. Stamp 
(2006).  Principles of field crop production.  ISBN. 0-
13-025967-5; pp954 

TK

Principles of field crop production / 
John H. Martin, Richard P. Waldren, 
David L. Stamp
Ohio : Upper saddle river, New jersey 
columbus, 2006

Shouichi Yoshida (1996). Fundamentals of rice crops 
science. IRRI TK

Fundamnentals of rice crops science - 
IRRI./ Shouichi Yoshida 1981

Vincent Lebot (2009). Tropical root and tuber crops. 
CIRAD TK Tropical root and tuber crops./ Vincent 

Lebot; 2007
Integrated Pest Management for Tropical Root and Tuber Crops, / 
S.K. Hahn, F.E. Caveness Editors
Nigeria : International Institute of Tropical Agriculture, 1990

 Phạm Văn Cường (2015). Cây cao lương. Nhà Xuất 
Bản ĐH Nông Nghiệp TK

Cây cao lương (Sorghum bicolor L.) / 
Phạm Văn Cường. - H. : Đại học nông 
nghiệp, 2015

Chọn tạo giống cây trồng cạn lấy hạt và biện pháp thâm canh : Mì, 
mạch, cao lương, kê HV / Trần Đình Long; H. : Nông nghiệp, 1996

Phạm Văn Cường (2015). Ưu thế lai về đặc điểm sinh 
lý và nông học ở cây lúa (Oryza sativaL.). Nhà Xuất 
Bản ĐH Nông Nghiệp

TK
Ưu thế lai về đặc điểm sinh lý và nông 
học ở cây lúa (Oryza sativaL.) / TPhạm 
Văn Cường Đại học nông nghiệp, 2016

Cây lương thực và cách chế biến, bảo quản / Nguyễn Thị Hường, 
Biên soạn H. : Nông nghiệp, 2004

Phạm Văn Cường (2015). Cây kê và kỹ thuật thâm 
canh. Nhà Xuất Bản ĐH Nông Nghiệp TK

Phạm Văn Cường (2015). Cây kê và kỹ 
thuật canh tác. Nhà Xuất Bản ĐH Nông 
Nghiệp

 Yoshida (1986). Những kiến thức cơ bản của khoa 
học trồng lúa. Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp TK

Những kiến thức cơ bản của khoa học 
trồng lúa / Tác giả:Suichi Yosida. - Hà 
Nội : Nông nghiệp, 1985

1. Giáo trình cây lúa (Oryza sativa L.) / Phạm Văn Cường (c.b), 
Tăng Thị Hạnh ... [et al.] ;H. : Đại học nông nghiệp, 2015
2. Sổ tay trồng lúa / Đỗ Ánh ; H. : Nông nghiệp 1, 2002

Nguyễn Thế Hùng (2001). Ngô lai và kỹ thuật thâm 
canh. Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp TK

Nguyễn Thế Hùng (2002). Ngô lai và kỹ 
thuật thâm canh. Nhà Xuất Bản Nông 
Nghiệp

1. Kết quả nghiên cứu khoa học về ngô= Nghiên cứu cơ cấu luân 
canh tăng vụ, các biện pháp kỹ thuật canh tác cây ngô, xây dựng mô 
hình trồng ngô lai ở vùng thâm canh (giai đoạn 1991-1995) / Viện 
nghiên cứu ngô H.: Nông nghiệp, 1995
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 Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống cây trồng trung 
ương (2001).  267 giống cây trồng mới.  Nhà Xuất 
Bản Nông Nghiệp

TK
267 giống cây trồng mới./ Trung tâm 
khảo kiểm nghiệm giống cây trồng trung 
ương. - H., Nông nghiệp 2001

1. Kỹ thuật trồng các giống cây trồng mới năng xuất cao ; Hà Nội : 
Nông nghiệp, 1995
2. 575 giống cây trồng nông nghiệp mới / Bộ Nông nghiệp và phát 
triển nông thôn; H. : Nông nghiệp, 2008

Đoàn Thị Thanh Nhàn (chủ biên) (2015). Giáo trình 
Cây công nghiệp. Nhà xuất bản Nông nghiệp GT 1.Giáo trình cây công nghiệp / Nguyễn Văn Bình, Vũ Đình Chính, 

Nguyễn Thế Côn.. Nông nghiệp, 1996

 Đỗ Ngọc Quỹ. 2008. Kỹ thuật trồng và chế biến chè 
năng suất cao - chất lượng tốt. NXB Nông Nghiệp TK

 Kỹ thuật trồng và chế biến chè năng 
suất cao-chất lượng tốt/Đỗ Ngọc Quỹ 
PGS., Đỗ Thị Ngọc Oanh TS. - Tái bản 
lần 1. - H. : Nông nghiệp, 2008

1. Cơ sở khoa học sản xuất chè an toàn, chất lượng / Nguyễn Văn 
Toàn, Phàm Văn Lầm; H. : Nông nghiệp, 2014
2. Chọn giống, chăm sóc và phòng bệnh cho cây cà phê, chè, ca cao / 
Nhóm trí thức Việt, tuyển chọn H. : Văn hóa - Thông tin, 2014        
3. Cây chè Việt Nam năng lực cạnh tranh xuất khẩu và phát triển / 
Nguyễn Hữu Khải; H. : Lao động xã hội, 2003
4. Cây chè các biện pháp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm 
./ Đường Hồng Dật; H. : Lao động xã hội, 2004           
5. Nâng cao chất lượng và giá trị xuất khẩu của điều, chè và cà phê 
Việt Nam / Lê Doãn Diên H. : Lao động xã hội, 2003

  Nguyễn Huy Ước. 2001. Hỏi đáp về cây mía và kỹ 
thuật trồng. NXB Nông Nghiệp TK  Hỏi đáp về cây mía và kỹ thuật trồng. / 

TS Nguyễn Huy Ước. - 2001

1. Kỹ thuật trồng mía H. : Nông Nghiệp, 2014
2. Kỹ thuật trồng mía ở vùng đồi núi / Trần Văn Sỏi H. : Nông 
nghiệp, 2001
3. Kỹ thuật thâm canh cây mía / Lê Hồng Sơn; Hà nội. : Nông 
nghiệp, 2000
4. Kỹ thuật tưới tiêu nước cho một số cây công nghiệp : Cây bông, cà 
phê, chè, đậu tương, lac, mía .../ Bùi Hiếu, Lê Thị Nguyên H. : Nông 
nghiệp, 2004

 Nguyễn Hữu Khải. 2005. Cây chè Việt Nam, năng 
lực cạnh tranh, xuất khẩu và phát triển. NXB Lao 
động xã hội

TK
 Nguyễn Hữu Khải. 2003. Cây chè Việt 
Nam, năng lực cạnh tranh, xuất khẩu và 
phát triển. NXB Lao động xã hội

1. Cơ sở khoa học sản xuất chè an toàn, chất lượng / Nguyễn Văn 
Toàn, Phàm Văn Lầm; H. : Nông nghiệp, 2014
2. Chọn giống, chăm sóc và phòng bệnh cho cây cà phê, chè, ca cao / 
Nhóm trí thức Việt, tuyển chọn H. : Văn hóa - Thông tin, 2014       
3. Cây chè các biện pháp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm 
./ Đường Hồng Dật; H. : Lao động xã hội, 2004           
4. Nâng cao chất lượng và giá trị xuất khẩu của điều, chè và cà phê 
Việt Nam / Lê Doãn Diên H. : Lao động xã hội, 2003

 Nguyễn Huy Ước. 2000. Cây mía và kỹ thuật trồng. 
NXB Nông Nghiệp TK Cây mía và kỹ thuật trồng. / TS Nguyễn 

Huy Ước. - 2000

1. Kỹ thuật trồng mía H. : Nông Nghiệp, 2014
2. Kỹ thuật trồng mía ở vùng đồi núi / Trần Văn Sỏi H. : Nông 
nghiệp, 2001
3. Kỹ thuật thâm canh cây mía / Lê Hồng Sơn
Hà nội. : Nông nghiệp, 2000
4. Kỹ thuật tưới tiêu nước cho một số cây công nghiệp : Cây bông, cà 
phê, chè, đậu tương, lac, mía .../ Bùi Hiếu, Lê Thị Nguyên H. : Nông 
nghiệp, 2004

  Phạm Văn Thiều. 2002. Cây đậu tương kỹ thuật và 
chế biến sản phẩm. NXB Nông Nghiệp TK

Phạm Văn Thiều. 2009 Cây đậu tương 
kỹ thuật và chế biến sản phẩm. NXB 
Nông Nghiệp

1. Cây Đậu tương thâm canh tăng năng suất, đẩy mạnh phát triển / 
Đường Hồng Dật H.: Nông nghiệp 2012 
2. Cây đậu tương kỹ thuật trồng và chế biến sản phẩm / Phạm Văn 
Thiều H. : Nông nghiệp, 1996
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 Trần Văn Sỏi. 2001. Kỹ thuật trồng mía ở vùng đồi 
núi. NXB Nông Nghiệp TK

 Kỹ thuật trồng mía ở vùng đồi núi / 
Trần Văn Sỏi. - Tái bản lần thứ 3. - H. : 
Nông nghiệp, 2001

1. Kỹ thuật trồng mía H. : Nông Nghiệp, 2014
2. Kỹ thuật thâm canh cây mía / Lê Hồng Sơn
Hà nội. : Nông nghiệp, 2000
3 Kỹ thuật tưới tiêu nước cho một số cây công nghiệp : Cây bông, cà 
phê, chè, đậu tương, lac, mía .../ Bùi Hiếu, Lê Thị Nguyên H. : Nông 
nghiệp, 2004

 Trần Thuỳ. 1999. Kỹ thuật trồng mía. NXB Nông 
Nghiệp TK

1. Kỹ thuật trồng mía H. : Nông Nghiệp, 2014
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1. Giáo trình đồng cỏ và cây thức ăn gia súc./ Từ Quang Hiển Nông 
nghiệp, 2002;
2. Đồng cỏ và cây thức ăn gia súc nhiệt đới. Tập 2 / Tác giả:Trịnh 
Văn Thịnh, Hoàng Phương, Nguyễn An Trường
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 1974

Phạm Văn Cường (2015). Cây cao lương. Nhà xuất 
bản Đại học Nông nghiệp. GT

Cây cao lương (Sorghum bicolor L.) / 
Phạm Văn Cường. - H. : Đại học nông 
nghiệp, 2015

Chọn tạo giống cây trồng cạn lấy hạt và biện pháp thâm canh : Mì, 
mạch, cao lương, kê HV / Trần Đình Long; H. : Nông nghiệp, 1996

John H. Martin, Richard P. Waldren, David L. Stamp 
(2006). Principles of field crop production.  ISBN. 0-
13-025967-5.

TK

Martin, John H. (John Holmes), 1893-
Principles of field crop production / 
John H. Martin, Richard P. Waldren, 
David L. Stamp
Ohio : Upper saddle river, New jersey 
columbus, 2006

Đinh Văn Bình, Nguyễn Thị Mùi. Trồng cây thức ăn 
gia súc. Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc TK Trồng cây thức ăn gia súc./ Đinh Văn 

Bình, Nguyễn Thị Mùi; Văn hóa Dân tộc

Bùi Quang Tuấn, Nguyễn Xuân Trạch, Phạm Văn 
Cường (2008). Giá trị thức ăn chăn nuôi của một số 
giống cao lương trong mùa đông tại Gia Lâm – Hà 
Nội .Tạp chí KHKT NN số 1/2008. Tr 52-55.

TK



Phạm Văn Cường, Đỗ Thị Thu Huyền, Nguyễn Xuân 
Trạch (2011). Ảnh hưởng của liều lượng phân đạm 
và mật độ trồng đến năng suất chất xanh, năng suất 
hạt và chất lượng dinh dưỡng của cây cao lương làm 
thức ăn gia súc tại Gia Lâm-Hà Nội .Tạp chí 
NN&PTNT, số 7, trang 53-58.

TK
1. Tạp chí khoa học và phát triển = Journal of Science and 
development / Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội ; H. : Trường 
Đại học Nông Nghiệp, 2008

Hoàng Văn Tạo, Trần Đức Viên, Phạm Văn Cường 
(2012) Đặc điểm quang hợp liên quan đến chịu hạn 
của một số loài cỏ họ hòa thảo (Poaceae) và họ đậu 
(Fabaceae) làm thức ăn gia súc. Tạp chí NN và 
PTNT, số 21, 2012:

TK

Phạm Văn Cường, Tăng Thị Hạnh, Đoàn Công Điển, 
Bùi Quang Tuấn (2013). Năng suất chất xanh và giá 
trị dinh dưỡng làm thức ăn chăn nuôi của một số 
giống cao lương OPV mới lai tạo (Shorghum bicolor 
(L.) Moench) tại các vùng sinh thái khác nhau .Tạp 
chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, chuyên đề 
Giống cây trồng, vật nuôi - tập 2, tháng 12/2013 177-
183.

TK

Tăng Thị Hạnh, Phan Thị Hồng Nhung và Phạm Văn 
Cường (2015). Ảnh hưởng của lượng đạm bón đến 
năng suất chất xanh và chất lượng của cây cao lương 
thức ăn cho gia súc .Tạp chí Khoa học và Phát triển, 
Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Tập 13, số 3: 372-
380. 

TK
1. Tạp chí khoa học và phát triển = Journal of Science and 
development / Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội ; H. : Trường 
Đại học Nông Nghiệp, 2008

Nguyen Viet Long, Nguyen The Hung, Nguyen Thanh 
Nam and Dinh Thai Hoang. Effects of different plant 
density on yield and quality of hybrid baby corn in 
Vietnam . J. Sci. Dev. 2009 (Eng. Is. 2) 202-208

TK

Nguyễn Thế Hùng (2001). Ngô lai và kỹ thuật thâm 
canh . Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp TK

Nguyễn Thế Hùng (2002). Ngô lai và kỹ 
thuật thâm canh. Nhà Xuất Bản Nông 
Nghiệp

1. Kết quả nghiên cứu khoa học về ngô= Nghiên cứu cơ cấu luân 
canh tăng vụ, các biện pháp kỹ thuật canh tác cây ngô, xây dựng mô 
hình trồng ngô lai ở vùng thâm canh (giai đoạn 1991-1995) / Viện 
nghiên cứu ngô H.: Nông nghiệp, 1995

Viện Chăn nuôi Quốc gia (2001), Thành phần và giá 
trị dinh dưỡng thức ăn gia súc - gia cầm Việt Nam . 
NXB Nông nghiệp - Hà Nội

TK

Thành phần và giá trị dinh dưỡng thức 
ăn gia súc, gia cầm Việt nam = 
Composition and nutritive value of 
Animal feeds in Vietnam ./ Viện chăn 
nuôi quốc gia
H.: Nxb Nông nghiệp, 1995

Vũ Duy Giảng (2001). Giáo trình dinh dưỡng và thức 
ăn gia súc . Nhà xuất bản Nông TK Dinh dưỡng và thức ăn gia súc / Vũ Duy 

Giảng; Nông nghiệp, 2001; (1996)

Vũ Duy Giảng, Nguyễn Thị Lương Hồng, Tôn Thất 
Sơn (1999). Dinh dưỡng và thức ăn gia súc. TK

Dinh dưỡng và thức ăn gia súc : Giáo 
trình dùng cho ngành Chăn nuôi Thú y / 
Vũ Duy Giảng, Nguyễn Thị Lương 
Hồng, Tôn Thất Sơn; Hà Nội : Nông 
nghiệp, 1997

Dinh dưỡng và thức ăn gia súc : Giáo trình dùng cho ngành Chăn 
nuôi Thú y / Vũ Duy Giảng, Nguyễn Thị Lương Hồng, Tôn Thất Sơn  
 Nông nghiệp, 1997 

88 Nguyên lý sản xuất 
cây thức ăn gia súc

NH03034 
PNH03034



Giáo trình cây công nghiệp, NXBNN 1996 GT
Giáo trình cây công nghiệp / Nguyễn 
Văn Bình, Vũ Đình Chính, Nguyễn Thế 
Côn... - H. : Nông nghiệp, 1996

1. Kỹ thuật chọn giống, trồng, chăm sóc các loại cây công nghiệp / 
Dương Phong (tuyển chọn) H. : Hồng Đức, 2016
2. Sổ tay kỹ thuật trồng cây công nghiệp / Bộ nông nghiệp Hà Nội : 
Nông nghiệp, 1978

Đoàn Thị Thanh Nhàn và Ninh Thị Phíp (2015) Giáo 
trình cây thuốc GT

Giáo trình cây thuốc / Đoàn Thị Thanh 
Nhàn, Ninh Thị Phíp. - H. : Đại học 
Nông nghiệp, 2015

1.Giáo trình cây công nghiệp / Nguyễn Văn Bình, Vũ Đình Chính, 
Nguyễn Thế Côn.. Nông nghiệp, 1996

Nguyễn Huy Ước. 2001. Hỏi đáp về cây mía và kỹ 
thuật trồng. NXB Nông Nghiệp TK  Hỏi đáp về cây mía và kỹ thuật trồng. / 

TS Nguyễn Huy Ước. - 2001

1. Kỹ thuật trồng mía H. : Nông Nghiệp, 2014
2. Kỹ thuật trồng mía ở vùng đồi núi / Trần Văn Sỏi H. : Nông 
nghiệp, 2001
3. Kỹ thuật thâm canh cây mía / Lê Hồng Sơn; Hà nội. : Nông 
nghiệp, 2000
4. Kỹ thuật tưới tiêu nước cho một số cây công nghiệp : Cây bông, cà 
phê, chè, đậu tương, lac, mía .../ Bùi Hiếu, Lê Thị Nguyên H. : Nông 
nghiệp, 2004

Nguyễn Huy Ước. 2000. Cây mía và kỹ thuật trồng. 
NXB Nông Nghiệp TK  Cây mía và kỹ thuật trồng. / TS Nguyễn 

Huy Ước. - 2000

1. Kỹ thuật trồng mía H. : Nông Nghiệp, 2014
2. Kỹ thuật trồng mía ở vùng đồi núi / Trần Văn Sỏi H. : Nông 
nghiệp, 2001
3. Kỹ thuật thâm canh cây mía / Lê Hồng Sơn; Hà nội. : Nông 
nghiệp, 2000
4. Kỹ thuật tưới tiêu nước cho một số cây công nghiệp : Cây bông, cà 
phê, chè, đậu tương, lac, mía .../ Bùi Hiếu, Lê Thị Nguyên H. : Nông 
nghiệp, 2004

Phạm Văn Thiều. 2002. Cây đậu tương kỹ thuật và 
chế biến sản phẩm. NXB Nông Nghiệp TK

Phạm Văn Thiều. 2009 Cây đậu tương 
kỹ thuật và chế biến sản phẩm. NXB 
Nông Nghiệp

1. Cây Đậu tương thâm canh tăng năng suất, đẩy mạnh phát triển / 
Đường Hồng Dật H.: Nông nghiệp 2012 
2. Cây đậu tương kỹ thuật trồng và chế biến sản phẩm / Phạm Văn 
Thiều H. : Nông nghiệp, 1996

Trần Văn Sỏi. 2001. Kỹ thuật trồng mía ở vùng đồi 
núi. NXB Nông Nghiệp TK

Kỹ thuật trồng mía ở vùng đồi núi / Trần 
Văn Sỏi. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Nông 
nghiệp, 2001. 

1. Kỹ thuật trồng mía H. : Nông Nghiệp, 2014
2. Kỹ thuật thâm canh cây mía / Lê Hồng Sơn
Hà nội. : Nông nghiệp, 2000
3 Kỹ thuật tưới tiêu nước cho một số cây công nghiệp : Cây bông, cà 
phê, chè, đậu tương, lac, mía .../ Bùi Hiếu, Lê Thị Nguyên H. : Nông 
nghiệp, 2004

Trần Thuỳ. 1999. Kỹ thuật trồng mía. NXB Nông 
Nghiệp TK

1. Kỹ thuật trồng mía H. : Nông Nghiệp, 2014
2. Kỹ thuật thâm canh cây mía / Lê Hồng Sơn
Hà nội. : Nông nghiệp, 2000
3. Kỹ thuật tưới tiêu nước cho một số cây công nghiệp : Cây bông, cà 
phê, chè, đậu tương, lac, mía .../ Bùi Hiếu, Lê Thị Nguyên H. : Nông 
nghiệp, 2004

Trương Đích. 2002. Kỹ thuật trồng các giống lạc, đậu 
đỗ, rau quả và cây ăn củ mới. NXB Nông Nghiệp TK

Kỹ thuật trồng các giống 
lạc,đậu,đỗ,rau,quả và cây ăn củ mới / 
Trương Đích, Chủ biên; Hà nội : Nông 
nghiệp, 2005; (2002)

Trần Thị Trường, Trần Thanh Bình, Nguyễn Thị 
Thanh Binh. 2006. Sản xuất đậu tương, đậu xanh 
năng suất cao. NXB Nông Nghiệp

TK
Sản xuất đậu tương, đậu xanh năng suất 
cao / Trần Thị Trường. TS; Trần Thanh 
Bình. ThS; Nguyễn Thanh Bình. KS; H. 
: Nông nghiệp, 2006
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John M. Dole and Harold F. Wilkins. 2005. 
Floriculture Principies and Species. Prentice Hall Inc., 
Upper Saddle River,  New Jersey 07458.

GT
Floriculture Principies and Species./ 
John M. Dole and Harold F. Wilkins 
1999

 Hoàng Minh Tấn, Nguyễn Quang Thạch, Vũ Quang 
Sáng. 2006. Giáo trình Sinh lý thực vật GT

Giáo trình sinh lý thực vật / Hoàng Minh 
Tấn, Nguyễn Quang Thạch, Vũ Quang 
Sáng, Chủ biên H. : Nông nghiệp, 2006, 
(2003)

1. Giáo trình sinh lý thực vật ứng dụng / Vũ Quang Sáng (ch.b.), 
Phạm Văn Cường.. H. : Nông nghiệp, 2015, (2007)

Neil O. Anderson (edited). 2007. Flower Breeding 
and Genetic: Issues, Challenges and opportunities for 
the 21st Century. Springer. 

GT
Flower Breeding and Genetic: Issues, 
Challenges and Opportunities for the 
21st Century / Edited by Neilo O. 
Anderson. - USA. : Springer, 2007. 

Phạm Thị Minh Phượng. 2013. Bài giảng hoa cây 
cảnh chuyên khoa GT

1. Hỏi đáp về kỹ thuật nuôi trồng hoa và cây cảnh. Tập 2, Kỹ thuật 
nuôi trồng hoa cây cảnh ngoài trời (Cây hoa thân cỏ) / Jiang Qing 
Hai; Trần Văn Mão. GS. TS, Biên dịch
H. : Nông nghiệp, 2008; 
2. Bí quyết trồng, chăm sóc hoa cây cảnh / Nguyễn Thị Minh 
Phương. KS; Nguyễn Thị Anh Đào. KS; Nguyễn Thị Vân Anh. KS; 
H. : Nông nghiệp, 2010;
3. Kỹ thuật trồng hoa, cây cảnh / Phan Thị Lài; Chu Thị Thơm; 
Nguyễn Văn Tó; H. : Hà Nội, 2008;
4. Công nghệ mới trồng hoa cho thu nhập cao. Quyển 5, Hoa cẩm 
chướng / Đặng Văn Đông. Th. S; Đinh Thế Lộc. PGS. TS
H. : Lao động - xã hội, 2005

Đặng Văn Đông va Đinh Thế Lộc. 2003. Công nghệ 
mới trồng cây hoa cho thu nhập cao (quyển 3) -  cây 
hoa lily. Nhà xuất bản Lao động.

TK
Công nghệ mới trồng hoa cho thu nhập 
cao. Tập 3, Cây hoa ly / Đặng Văn 
Đông; H. : Lao động xã hội, 2004

1. Công nghệ mới trồng hoa cho thu nhập cao. Tập 4, Hoa lay ơn / 
Đặng Văn Đông; H. : Lao động - xã hội, 2004; 
2. Công nghệ mới trồng hoa cho thu nhập cao.Quyển 6 - Hoa đồng 
tiền ./ Đặng Văn Đông; H. : Lao động xã hội, 2004

Jiang Qing Hai. 2004. Hỏi đáp về kỹ thuật nuôi trồng 
hoa và cây cảnh. Tập 2, Kỹ thuật nuôi trồng hoa cây 
cảnh ngoài trời (Cây hoa thân cỏ). Nhà xuất bản Nông 
nghiệp.

TK

Hỏi đáp về kỹ thuật nuôi trồng hoa và 
cây cảnh. Tập 2, Kỹ thuật nuôi trồng hoa 
cây cảnh ngoài trời (Cây hoa thân cỏ)./ 
Jiang Qing Hai. - H. : Nông nghiệp, 
2004.

1. Jiang Qing Hai. 2004. Hỏi đáp về kỹ thuật nuôi trồng hoa và cây 
cảnh. Tập 1, 3 .

 Jiang Qing Hai. 2004. Hỏi đáp về kỹ thuật nuôi trồng 
hoa và cây cảnh. Tập 3, Kỹ thuật nuôi trồng hoa cây 
cảnh ngoài trời cây bụi và cây thân gỗ. Nhà xuất bản 
Nông nghiệp.

TK

 Hỏi đáp về kỹ thuật nuôi trồng hoa và 
cây cảnh. Tập 3, Kỹ thuật nuôi trồng hoa 
cây cảnh ngoài trời cây bụi và cây thân 
gỗ / Jiang Qing Hai. - H. : Nông nghiệp, 
2004

1. Jiang Qing Hai. 2004. Hỏi đáp về kỹ thuật nuôi trồng hoa và cây 
cảnh. Tập 1, 2 .

Giáo trình/bài giảng: Tạ Thu Cúc, Hồ Hữu An, 
Nghiêm Bích Hà. 2007. Giáo trình Cây rau. NXB 
Nông nghiệp

GT Giáo trình cây rau / Tạ Thu Cúc. Chủ 
biên. - H. : Nông nghiệp, 2007

1. Cây rau trong vườn nhà: Kỹ thuật chăm sóc và giá trị dinh dưỡng / 
Lù Thị Lìu. GS. TS, Biên soạn H. : Nông nghiệp, 2007
2. Kỹ thuật trồng một số cây rau quả giàu vitamin / Trần Thế Tục H. 
: Nông nghiệp, 2005
3. Trồng cây rau ở Việt Nam H. : Văn hoá dân tộc, 2005        
4. Cây rau dinh dưỡng trong bữa ăn gia đình./ Nguyễn Thị Hường H. 
: Thanh hoá, 2004          
5. Cây rau vị thuốc trong vườn nhà H. : Thông tin, 2003
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Maynard, D.N. and G.J. Hochmuth. 2007. Knott’s 
Handbook for Vegetable Growers , 5th Ed. Wiley and 
Sons, New York.

TK

Mathew biggs, Jekka Mcvicar, Bob Flowerdew. 2008. 
Vegetables, herbs and fruit TK

Nguyễn Văn Viên; Đỗ Tấn Dũng. 2003. Bệnh hại cà 
chua do nấm, vi khuẩn và biện pháp phòng chống. TK

Bệnh hại cà chua do nấm, vi khuẩn và 
biện pháp phòng chống : Sách chuyên 
khảo / Nguyễn Văn Viên, Đỗ Tấn Dũng. 
- H. : Nông nghiệp, 2003

1. Bệnh virus thực vật ở Việt nam. Tập 2 / Vũ Triệu Mân, Chủ biên, 
Hà Viết Cường...[et al];H. : Nông nghiệp, 2012     
2. Bệnh cây chuyên khoa: Giáo trình ngành bảo vệ thưc vật dùng cho 
các trường ĐH khối Nông Lâm/ Vũ Triệu Mân H. : Nông nghiệp, 
2007

NXB Nghệ An. 2003. Kỹ thuật trồng cà chua (an toàn 
quanh năm) TK

Kỹ thuật trồng cà chua an toàn,quanh 
năm / Mai Thị Phương Anh. - H.: Nghệ 
An, 2003

1. Kỹ thuật chọn giống, chăm sóc và phòng bệnh cho cây cà chua / 
Dương Phong (tuyển chọn) ; H. : Hồng Đức, 2016
2. Kỹ thuật trồng cà chua / Tạ Thị Thu Cúc ; H. : Nông nghiệp, 2004

Nguyễn Đức Cường. 2009. Kỹ thuật trồng khoai tây TK
Kỹ thuật trồng khoai tây / Nguyễn Đức 
Cường. - H. : Khoa học tự nhiên và công 
nghệ, 2009

1. Kỹ thuật chọn giống, chăm sóc và phòng bệnh cho khoai sắn 
(khoai lang, khoai tây, khoai môn) / Nhóm trí thức Việt, tuyển chọn ; 
H. : Văn hóa - Thông tin, 2014
2. Cây khoai tây ở Việt Nam / Trương Văn Hộ H. : Nông nghiệp, 
2010
3. Sổ tay kỹ thuật sản xuất khoai tây giống và khoai tây thương phẩm 
; H. : Nông nghiệp, 2005

Trần Khắc Thi. 2008. Rau ăn củ, rau gia vị (trồng rau 
an toàn năng suất chất lượng cao) TK

 Rau ăn củ - Rau gia vị: Trồng rau an 
toàn năng suất chất lượng / Trần Khắc 
Thi, Lê Thị Thuỷ, Tô Thị Thu Hà. - H. : 
Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2008

1. Kỹ thuật trồng rau, củ, cỏ làm thức ăn trong chăn nuôi / Nguyễn 
Văn Trí KS. , Nguyễn Xuân Giao KS ; H. : Lao động Xã hội, 2007

Trần Khắc Thi. 2008. Rau ăn quả (trồng rau an toàn 
năng suất chất lượng cao) TK

Rau ăn củ - Rau gia vị: Trồng rau an 
toàn năng suất chất lượng / Trần Khắc 
Thi, Lê Thị Thuỷ, Tô Thị Thu Hà. - H. : 
Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2008.

1. Kỹ thuật trồng rau, củ, cỏ làm thức ăn trong chăn nuôi / Nguyễn 
Văn Trí KS. , Nguyễn Xuân Giao KS ; H. : Lao động Xã hội, 2007

John L. Havlin. 2005.  Soil fertility and Fertilizers TK

Soil fertility and fertilizers: An 
introduction to nutrient management / 
John L. Havlin, Samuel L. Tisdale, 
Werner L. Nelson, James D. Beaton ; 
New York. ; Pearson, 2013, (2005)

1. Precision farming: Soil fertility and productivity aspects / K. R. 
Krishna; Toronto : Apple academic press, 2013

Taiz and Zeiger. 2002. Plant Physiology. Sinauer 
Associates Inc. TK

Plant physiology / Lincoln Taiz, 
Eduardo Zeiger Sunderland, Mass. : 
Sinauer Associates, 2006, (2002, 1998)

1. Journal of Plant Physiology. Volume 157, Number 1 - 3 ; 
American. Urban & Fischer, 2000
2. Herbicides and Plant Physiology / Andrew H, Cobb, John P.H. 
Reade ; USA. : Wiley-Blackwell., 2010

Bộ môn Rau Hoa Quản và Cảnh quan (2015): Bài 
giảng cây ăn quả đại cương, chuyên khoa. GT

1. Giáo trình kỹ thuật trồng cây ăn quả./ Phạm Văn Duệ HàNội, 2006;
2. Kỹ thuật trồng cây ăn quả hiệu quả kinh tế cao :Cây lê, cây mận, 
cây đào ăn quả. Tập 2; H. : Lao động xã hội, 2002; 
3. Kỹ thuật trồng cây ăn quả hạt cứng / Đặng Vũ Thị Thanh, Lê Đức 
Khánh; H. : Nông nghiệp, 2013
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 Bộ môn Rau Hoa Quản và Cảnh quan (2015): Bài 
giảng cây rau đại cương, chuyên khoa. GT

1. Giáo trình cây rau / Tạ Thu Cúc Nông nghiệp, 2007;
2. Kỹ thuật trồng một số cây rau lành, sạch, an toàn: (Báng, Bầu đất, 
Bò khai, Bồ công anh, Bụp giấm, Chùm ngây, đậu Rồng, Khoai lang, 
Lặc lày...) / Nguyễn Thị Ngọc Huệ, Vũ Văn Dũng; H. : Nông nghiệp, 
2015; 
3. Hướng dẫn trồng và chăm sóc cây rau ăn lá / Lê Huy Hảo, Tuyển 
soạn; Thanh Hoá: Thanh Hoá, 2007;
4. Giáo trình cây rau = Giáo trình dùng cho các trường ĐH Nông 
nghiệp ./ Chủ biên: Tạ Thu Cúc; H.: Nông nghiệp, 2000

Bộ môn Rau Hoa Quản và Cảnh quan (2015): Bài 
giảng Hoa và cây cảnh đại cương, chuyên khoa GT

1. Hỏi đáp về kỹ thuật nuôi trồng hoa và cây cảnh. T1 Những kiến 
thức cơ bản về nuôi trồng hoa và cây cảnh./ Jiang Qing Hai; H. : 
Nông nghiệp, 2008; (2005 
2. Hỏi đáp về kỹ thuật trồng hoa và cây cảnh trong nhà./ Jiang Qing 
Hai; H. : Nông nghiệp, 2006; 
3. Hoa và cây cảnh./ Nguyễn Thị Kim Lý; H. Nông nghiệp 2009

Vũ Công Hậu (1996) Trồng cây ăn quả ở Việt Nam. 
Nhà xuất bản Nông nghiệp. TK

Trồng cây ăn quả ở Việt nam / Tác 
giả:Vũ Công Hậu. - Xuất bản lần 1. - Hà 
Nội : Nông nghiệp, 1996

1. Kỹ thuật trồng cây ăn quả hạt cứng / Đặng Vũ Thị Thanh, Lê Đức 
Khánh
2. Cây ăn quả đặc sản kỹ thuật trồng và chăm sóc / Nguyễn Hoàng 
Anh H. : Hà Nội, 2009
3. Cây ăn quả có múi công nghệ sinh học chọn tạo giống / Đỗ Năng 
Vịnh. Chủ biên H. : Nông nghiệp, 2008
4. Giới thiệu các giống cây ăn quả phổ biến ở miền Nam / Viện cây 
ăn quả Miền Nam; THCM : Nông nghiệp, 2009

Kỹ thuật trồng trọt và phòng trừ sâu bệnh cho một số 
cây ăn quả vùng núi phía Bắc / Chủ biên :Hà Minh 
Trung Nông nghiệp, 2001

TK

Kỹ thuật trồng trọt và phòng trừ sâu 
bệnh cho một số cây ăn quả vùng núi 
phía Bắc / Hà Minh Trung, Chủ biên; Hà 
nội : Nông nghiệp , 2003, 2001

1. Kỹ thuật trồng một số cây nông nghiệp, cây ăn quả và chăn nuôi ở 
miền núi (tài liệu tập huấn kỹ thuật cho cán bộ khuyến lâm xã miền 
núi)./ Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ; H. : Nông nghiệp, 
2007
2. Kỹ thuật trồng một số cây ăn quả và cây đặc sản ở vùng núi thấp / 
Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ; H. : Nông nghiệp, 2003
3. Kỹ thuật trồng một số cây ăn quả và cây đặc sản ở vùng núi cao / 
Cục khuyến nông và khuyến lâm ; H. : Nông nghiệp, 2005

Chương trình phát triển 10 triệu tấn quả đến năm 
2010. / Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà 
nội 1999

TK
 Chương trình phát triển 10 triệu tấn quả 
đến năm 2010. / Bộ Nông nghiệp và 
phát triển nông thôn. - Hà nội 1999

Viện Nghiên cứu chính sách lương thực quốc tế 
Ngành rau quả ở Việt Nam : Tăng giá trị từ khâu sản 
xuất đến tiêu dùng. Kèm 01 CD-ROM./ Viện Nghiên 
cứu chính sách lương thực quốc tế 2002

TK
Ngành rau quả ở Việt Nam : Tăng giá trị 
từ khâu sản xuất đến tiêu dùng. Kèm 01 
CD-ROM./ Viện Nghiên cứu chính sách 
lương thực quốc tế; Hà Nội : Knxb, 2002

Norman Franklin Childers: Mordern Fruit Science 
(1983)– Orchard and Small Fruit Culture. 
Horticultural Publications, Florida, USA,

TK
Mordern Fruit Science – Orchard and 
Small Fruit Culture. / Horticultural 
Publications; USA 1983

Cây ăn quả nhiệt đới. / Nguyễn Văn Kế HCM. / Nông 
nghiệp 2001 TK Cây ăn quả nhiệt đới. / Nguyễn Văn Kế. - 

 HCM. / Nông nghiệp 2001
1. Nghề làm vườn: Phát triển cây ăn quả ở nước ta. Nhóm cây ăn quả 
nhiệt đới có khả năng thích nghi hẹp / Đường Hồng Dật H. : Văn hoá 
dân tộc, 2000
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Vũ Thanh Hải và Hoàng Ngọc Thuận (2009). Bài 
giảng Nguyên lý sản xuất rau hoa quả trong nhà có 
mái che. (Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Tài liệu lưu 
hành nội bộ).

GT

Nguyễn Quốc Vọng (2008), Bài giảng – Sản xuất cây 
trồng trong nhà lưới và vườn ươm. (Đại học Nông 
nghiệp Hà Nội, Tài liệu lưu hành nội bộ)

GT

Trần Thị Minh Hằng (2009). Bài giảng trồng cây 
không đất. (Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Tài liệu lưu 
hành nội bộ).

GT

Paul V. Nelson (2003) Greenhouse operation & 
management, Printice Hall. GT

Greenhouse Operation and Management 
/ Paul V. Nelson; Boston : Prentice Hall, 
2011

Tạp chí khoa học và phát triển, Học viện Nông nghiệp 
Việt Nam. TK

Tạp chí khoa học và phát triển = Journal 
of Science and development / Trường 
đại học Nông nghiệp Hà Nội
H. : Trường Đại học Nông Nghiệp, 2008

1. Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn = Science and 
technology journal of agriculture & rural development ./ Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn H.: Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, 2011
2. Tạp chí nông thôn mới / Cơ quan trung ương Hội nông dân Việt 
nam H. : Hội nông dân Việt Nam, 2011
3. Agronomy journal Tạp chí nông học (file điện tử)
4. Tạp chí khoa học & công nghệ Việt Nam / Bộ Khoa học và công 
nghệ H. , 2016
5. Plant science letters: An international journal of experimental 
plant biology. Volume 45, Number 1 - 3; Volume 46, Number 1 - 3 
Holland : Elsevier, 1986

http://www.hydroponics.com.au TK
http://extension.psu.edu/business/farm/guide/producti
on/horticulture/greenhouse TK
http://www.pthorticulture.com/en/training-
center/greenhouse-herb-and-vegetable-production-
part-14-location/

TK

1.Các giáo trình, bài giảng tất cả các môn học trong 
chương trình đào tạo

Các bài báo khoa học quốc tế và trong nước trên tạp 
chí khoa hoc chuyên ngành

Tạp chí khoa học và phát triển = Journal 
of Science and development / Trường 
đại học Nông nghiệp Hà Nội
H. : Trường Đại học Nông Nghiệp, 2008

1. Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn = Science and 
technology journal of agriculture & rural development ./ Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn H.: Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, 2011
2. Tạp chí nông thôn mới / Cơ quan trung ương Hội nông dân Việt 
nam H. : Hội nông dân Việt Nam, 2011
3. Agronomy journal Tạp chí nông học (file điện tử)
4. Tạp chí khoa học & công nghệ Việt Nam / Bộ Khoa học và công 
nghệ H. , 2016
5. Plant science letters: An international journal of experimental 
plant biology. Volume 45, Number 1 - 3; Volume 46, Number 1 - 3 
Holland : Elsevier, 1986
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Nguyễn Bá (2006). Hình thái học thực vật, Nhà xuất 
bản Giáo dục. GT Hình thái học thực vật. / Nguyễn Bá; H. 

: Giáo dục, 2010

1. Hình thái học thực vật. Tập 1, Giải phẫu và hình thái học thực vật 
/ Tác giả:Nguyễn Bá; Hà Nội : Đại học và THCN, 1974;
2. Hình thái học thực vật. Tập 2: Giải phẫu và hình thái học thực vật 
/ Tác giả:Nguyễn Bá; Hà Nội : Đại học và THCN, 1975

Hoàng Thị Sản, Trần Văn Ba (1998). Giải phẫu hình 
thái học thực vật. Nhà xuất bản Giáo dục. GT Giáo trình thực vật học: Đại cương về giải phẫu, hình thái vàphân 

loại học thực vật / Nguyễn Bá Giáo dục, 2007

Hoàng Thị Sản (2003). Phân loại thực vật. Nhà xuất 
bản Giáo dục. GT

Phân loại học thực vật: Giáo trình dùng 
cho các trường Đại học sư phạm / Hoàng 
Thị Sản
H. : Giáo dục Việt Nam, 2012; (2003)

1. Thực hành phân loại thực vật: Giáo trình dùng cho trường ĐH Sư 
phạm / Hoàng Thị Sản, Chủ biên, Hoàng Thị Bé
H. : Giáo dục, 2006;
2. Phân loại thực vật / Tác giả:Trần Hợp; H : Đại học và THCN, 1968

Nguyễn Nghĩa Thìn, Đặng Thị Sy (2004). Hệ thống 
học thực vật. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. GT

1. Thực tập hệ thống học thực vật / Trần Ninh, Nguyễn Thị Minh 
Lan H. : Đại học quốc gia, 2005                                   
2. Hệ thực vật và đa dạng loài = Flora and species diversity / Nguyễn 
Nghĩa Thìn H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008     
3. Đa dạng sinh học và tài nguyên di truyền thực vật / Nguyễn Nghĩa 
Thìn H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2005

Dương Đức Tiến, Võ Văn Chi (1978). Phân loại thực 
vật bậc cao. Nhà xuất bản Đại học và trung học 
chuyên nghiệp Hà Nội

GT

Nguyễn Tiến Bân (1997). Cẩm nang tra cứu và nhận 
biết các họ thực vật hạt kín ở Việt Nam. Nhà xuất bản 
Nông nghiệp Hà Nội.

TK

Cẩm nang tra cứu và nhận biết các họ 
thực vật hạt kín (Magnoliophyta, 
angiospermae) ở Việt nam = Handbook 
to reference and identification of the 
families of angiospermae plants in 
Vietnam / Nguyễn Tiến Bân
Hà Nội : Nông nghiệp , 1997

 Đỗ Tất Lợi (1976). Những cây thuốc và vị thuốc Việt 
Nam. Nhà xuất bản Khoa học và kĩ thuật Hà Nội. TK

Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam / 
Đỗ Tất Lợi In lần thứ 16 có sửa chữa và 
bổ sung. - H. : Thời Đại , 2011, (1986, 
1963, 1964)

1. Những cây thuốc nam chữa một số bệnh viêm nhiễm / Tác giả:Vũ 
Xuân Quang Hà Nội : Y học, 1993
2. Cẩm nang chăm sóc sức khỏe cho mọi nhà - hướng dẫn sử dụng 
cây thuốc và vị thuốc Việt Nam / S.t và h.t.: Nguyễn Đình Hùng; H. : 
Hồng Đức, 2015
3. Kỹ thuật trồng một số loài cây thuốc nam. Tập 3 / Trần Minh Đức 
(ch.b.), Lê Thị Diên, Võ Thị Minh Phương,..H. : Nông nghiệp, 2015
4. Giáo trình cây thuốc / Đoàn Thị Thanh Nhàn, Ninh Thị Phíp H. : 
Đại học Nông nghiệp, 2015

Nguyễn Nghĩa Thìn (1997). Cẩm nang tra cứu đa 
dạng sinh học. Nhà xuất bản Nông nghiệp TK Cẩm nang nghiên cứu đa dạng sinh vật/ 

Nguyễn Nghĩa Thìn H. : Giáo dục, 2010
1. Hệ thực vật và đa dạng loài: Flora and species diversity Nguyễn 
Nghĩa Thìn H.: Đại Học Quốc Hà Nội, 2008

 Bài giảng nhập môn ngành nông nghiệp, bộ môn 
Canh tác học GT 1. Canh tác học / Lý nhạc 1987

Hà Thị Thanh Bình (chủ biên), 2002. Giáo trình trồng 
trọt đại cương. NXB Nông nghiệp GT

Trồng trọt đại cương= Giáo trình dùng 
cho các trường ĐH Nông nghiệp ./ Hà 
Thị Thanh Bình, Nguyễn Tất Cảnh; H. 
Nông nghiệp 2002
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Nguyễn Quang Linh (chủ biên), 2006. Giáo trình nuôi 
trồng thủy sản đại cương. NXB Nông nghiệp Huế. TK Giáo trình nuôi trồng thuỷ sản / Kim Văn Vạn Nông nghiệp, 2009

 Phạm Quang Hùng (chủ biên), 2006. Giáo trình chăn 
nuôi cơ bản. NXB Nông nghiệp TK

Giáo trình chăn nuôi cơ bản: Giáo trình 
dùng cho các trường ĐH khối Nông 
Lâm./ Phạm Quang Hùng; H. : Nông 
nghiệp, 2006

Phạm Ngọc Thạch (chủ biên), 2013. Giáo trình Thú Y 
cơ bản. NXB Đại học Nông nghiệp Hà Nội TK

Giáo trình thú y cơ bản / Phạm Ngọc 
Thạch, chủ biên, Chu Đức Thắng ... [et 
al.]; H. : Đại học Nông Nghiệp, 2013

1. Giáo trình Thú y cơ bản : Tập 1 / Trường Đại học Nông Nghiệp I 
Khoa Chăn nuôi Thú y; H : Nxb Hà Nội , 1979;
2. Giáo trình thú y cơ bản : Tập 2 / Trường Đại học Nông Nghiệp I 
Khoa Chăn nuôi Thú y; H : Nxb Hà Nội , 1979
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Nguyễn Tất Cảnh, Phùng Đăng Chinh (2012), Bài 
giảng Nguyên lý trồng trọt . GT
 孙渠著 (Tôn Cừ Trứ)，1981，耕作学原理 (Nguyên 
lý trồng trọt)，农业出版社-中国 (Nhà xuất bản 
Nông nghiệp – Trung Quốc).

GT

Bộ Nông nghiệp & PTNT (2005), 575 giống cây 
trồng nông nghiệp mới, NXB Nông nghiệp. TK

575 giống cây trồng nông nghiệp mới / 
Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 
Nông nghiệp, 2008, 2005

1. Giới thiệu các giống cây ăn quả phổ biến ở miền Nam / Viện cây 
ăn quả Miền Nam HCM : Nông nghiệp, 2009
2. Pháp lệnh giống cây trồng H. : Chính trị quốc gia, 2004
3. Cẩm nang Kỹ thuật nhân giống cây và sản xuất giống cây trồng / 
Nguyễn Đức Cường KS
H. : Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2012

 Bùi Xuân Sửu (1996), Giáo trình cây công nghiệp , 
NXB Nông nghiệp, Hà Nội. TK 1. Giáo trình cây công nghiệp / Nguyễn Văn Bình, Vũ Đình Chính, 

Nguyễn Thế Côn Nông nghiệp, 1996
Đinh Thế Lộc, Vũ Nguyên Quyền, Nguyễn Thế Hùng, 
Bùi Thế Hùng (1997), Giáo trình cây lương thực tập 
2 , Cây màu,  NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

TK
Cây lương thực - Cây màu : Giáo trình 
dùng cho các trường Đại học Nông 
nghiệp / Chủ biên:Đinh Thế Lộc
Hà Nội : Nông nghiệp, 1997

1. Cây lương thực và cách chế biến, bảo quản / Nguyễn Thị Hường, 
Biên soạn H. : Nông nghiệp, 2004

Hà Thị Thanh Bình, Nguyễn Tất Cảnh, Nguyễn Ích 
Tân, Phùng Đăng Chinh (2002), Trồng trọt đại 
cương , NXB Nông nghiệp.

TK
Trồng trọt đại cương= Giáo trình dùng 
cho các trường ĐH Nông nghiệp ./ Hà 
Thị Thanh Bình, Nguyễn Tất Cảnh; H. 
Nông nghiệp 2002
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Cây trồng đại cương / Nguyễn Ích Tân 
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Giáo trình cây rau / Tạ Thu Cúc. Chủ 
biên H. : Nông nghiệp, 2007, 2000

1. Cây rau trong vườn nhà: Kỹ thuật chăm sóc và giá trị dinh dưỡng / 
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/ Tác giả:Lê Trần Bình, Hồ Hữu Nghị, 
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Vũ Quang sáng, Nguyễn Thị Nhẫn, Mai Thị Tân, 
Nguyễn Thị KimThanh, Nguyễn Văn Phú, Phạm Văn 
Cường (2015). Giáo trình Sinh lý thực vật ứng dụng. 
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2011

Lê Trần Bình, Hồ Hữu Nhị, Lê Thị Muội (1997). 
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1. Lê Trần Bình. Phát triển cây trồng chuyển gen ở Việt nam.2008. 
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Hà Nội : Nông nghiệp, 2002
5. Kỹ thuật trồng dứa / Trần thế Tục. Vũ Mạnh Hải H.: Nông nghiệp, 
2002

Nguyễn Mai Thơm (2016) Kỹ thuật phát triển cây ăn 
quả theo công nghệ mới. NXB Nông nghiệp - Hà Nội. TK
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nghệ cao

PNH03108
Tài liệu hướng dẫn Đồ án Xây dựng dự án sản xuất 
trong lĩnh vực nông nghiệp _Dành cho sinh viên 
chuyên ngành nông học của ngành Nông nghiệp.

Trồng cây không đất RQ03007 Trần Thị Minh Hằng, 2017. BÀI GIẢNG Trồng cây 
không đất GT
Raviv. 2007.  Soilless Culture: Theory And Practice. 
Elservier Publishing. TK Soilless Culture: Theory and Practice / Michael Raviv, J. Heinrich 

Lieth  2008
James Boodley, Steven E. Newman. 2008. The 
Commercial Greenhouse. Cengage Publishing. TK The Commercial Greenhouse ./ James W. Boodley 2009
J. Benton Jones Jr. 2004. Hydroponics: A Practical 
Guide For The Soilless Grower, Second Edition 
(Hardcover). CRC Publishing.

TK
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Các bài giảng, giáo trình, bài báo liên quan đến nội 
dung nghiên cứu của đề tài 

Phạm Thị Hương, 2008. BÀI GIẢNG Nhập môn 
Ngành Công nghệ Rau-Hoa-Quả & Cảnh quan GT
Trần Thị Minh Hằng, 2015. BÀI GIẢNG Nhập môn 
Ngành Công nghệ Rau-Hoa-Quả & Cảnh quan GT
Ronald W. Toseland, Robert F. Rivas. 2004. 
Introduction To Group Work Practice. Allyn Balcon 
Publishing.

TK

Marietta Loehrlein. 2007. Home Horticulture: 
Principles And Practices (Hardcover). Cengage 
Publishing.

TK Home Horticulture: Principles and Practices./ Marietta M. Practices; 
Australia.: Thomson Delmar Learning, 2008

L.V. Brown. 2008. Applied Principles Of  
Horticultural Science 3nd Edition. Heinemann 
Publishing.

TK
Applied principles of horticultural 
science / Laurie Brown
NY. : Routledge, 2008

Robert M. Groves (Author), Floyd J., Jr. Fowler. 
2004. Survey Methodology (Wiley Series In Survey 
Methodology). Wiley Publishing.

TK

By George Acquaah. 2008. Horticulture. Prentice Hall 
Publishing. TK 1. Home Horticulture: Principles and Practices./ Marietta M. 

Practices Australia.: Thomson Delmar Learning, 2008
Nguyên lý thiết kế 

cảnh quan RQ02010 Lê Đàm Ngọc Tú (2009). Bài giảng Nguyên lý thiết 
kế cảnh quan. Đại học Nông nghiệp Hà Nội GT

Van Der Zanden, A. M., & Rodie, S. N. (2008). 
Landscape design: theory and application. Delmar 
Learning. 

TK

Landscape Design : Theory and 
Application / Ann Marie 
VanDerZanden, Steven N. Rodie
Clifton Park, NY : Delmar Learning, 
2007

Hopper, L. J. (Ed.). (2012). Landscape architectural 
graphic standards (Vol. 27). John Wiley & Sons. TK

Ingels, J. (2004). Landscaping principles and 
practices. Cengage Learning. TK

Landscaping principles and practices : the residential design 
workbook / Ferrell M. Bridwell
Clifton Park, NY : Thomson/Delmar Learning, 2004

Duncan, D. W. (2003). Plan It, Dig It, Build It; Your 
Step-by-Step Guide to Landscape Projects. TK

Bell, S. (2004). Elements of visual design in the 
landscape. Taylor & Francis. TK

Elements of visual design in the 
landscape./ Simon Bell
London : Spon press, 2004

Grant, W.R., Hà Nhật Tân (dịch) (2003). Từ ý đến 
hình trong thiết kế cảnh quan, NXB Văn hóa thông tin TK

Bài giảng: Thi công và tạo dựng cảnh quan 1 – Tôn 
Nữ Gia Ái, 2005. Dự án giáo dục Đại học theo định 
hướng nghề nghiệp ứng dụng pha I, Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam

GT

Landscape Construction, David Sauter, Thomson 
Pres. 2010 TK
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Kiến trúc cảnh quan, KTS. Hàn Tất Ngạn, NXB Xây 
dựng, 1999. TK

Hướng dẫn mới nhất về quản lý quy hoạch đô thị, quản lý không 
gian kiến trúc, cảnh quan, nhà ở, các công trình đô thị năm 2010 / 
Tăng Thị Bình, Sưu tầm và hệ thống hoá
H. : Lao động - Xã hội, 2010

Kỹ thuật thi công 1, Lê Khánh Toàn, NXB Xây dựng, 
2000. TK

1. Kỹ thuật thi công / Nguyễn Đình Hiện; H. : Xây dựng , 2011;
2. Giáo trình kỹ thuật thi công / Bộ xây dựng; H. : Xây dựng, 2005; 
3. Kỹ thuật thi công: Công tác đất, thi công cọc và cừ. Thi công bê 
tông toàn khối. Thi công tầng hầm nhà cao tầng / Đỗ Đình Đức, Lê 
Kiều

Phạm Thị Hương (2009). Sổ tay thực tập nghề nghiệp 
1: Kỹ năng cơ bản và quản lý sản xuất trong lĩnh vực 
rau hoa quả và cảnh quan. Tài liệu giảng dạy cho 
ngành Công nghệ Rau Hoa quả cảnh quan.

TK

Tạ Thu Cúc và cộng sự. 2006. Giáo trình Cây rau. 
Nhà xuất bản Nông nghiệp TK

Giáo trình cây rau / Tạ Thu Cúc. Chủ 
biên H. : Nông nghiệp, 2007, 2000

1. Cây rau trong vườn nhà: Kỹ thuật chăm sóc và giá trị dinh dưỡng / 
Lù Thị Lìu. GS. TS, Biên soạn H. : Nông nghiệp, 2007
2. Kỹ thuật trồng một số cây rau quả giàu vitamin / Trần Thế Tục H. 
: Nông nghiệp, 2005
3. Trồng cây rau ở Việt Nam H. : Văn hoá dân tộc, 2005        
4. Cây rau dinh dưỡng trong bữa ăn gia đình./ Nguyễn Thị Hường H. 
: Thanh hoá, 2004          
5. Cây rau vị thuốc trong vườn nhà H. : Thông tin, 2003

Trần Thế Tục và cộng sự. 2000. Giáo trình Cây ăn 
quả. Nhà xuất bản Nông nghiệp TK Cây ăn quả / Chủ biên:Trần Thế Tục 

Nông nghi  ệp, 1998; 

1. Giáo trình kỹ thuật trồng cây ăn quả./ Phạm Văn Duệ HàNội, 2006
2. Cây nhãn kỹ thuật trồng và chăm sóc ./ Trần Thế Tục H.: Nông 
nghiệp, 2004
3. Kỹ thuật trồng một số cây rau quả giàu vitamin / Trần Thế Tục H. 
: Nông nghiệp, 2005
4. Kỹ thuật trồng xoài,na,đu đủ, hồng xiêm / Tác giả:Trần Thề Tục 
Hà Nội : Nông nghiệp, 2002
5. Kỹ thuật trồng dứa / Trần thế Tục. Vũ Mạnh Hải H.: Nông nghiệp, 
2002
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Đồ án I : QUẢN LÝ 
SẢN XUẤT TRONG 

LĨNH VỰC RAU 
HOA QUẢ VÀ 
CẢNH QUAN 

RQ03031 Sổ tay hướng dẫn Đồ án I ngành Công nghệ rau hoa 
quả và cảnh quan, khoa Nông học TK

Quản lý cây xanh đô 
thị RQ03017

Quản lý cây xanh đô thị - Đinh Quang Diệp – 2005. 
Dự án giáo dục Đại học theo định hướng nghề nghiệp 
ứng dụng pha I, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

GT

Cây xanh - phát triển và quản lý trong môi trường đô 
thị, Chế Đình Lý. NXB Nông Nghiệp, 1997. TK Bảo vệ môi trường đô thị Việt Nam / Lê Huy Bá, Thái Văn Nam, 

Nguyễn Thị Nga Khoa học và kỹ thuật, 2016
Nghị định 64/2010/NĐ-CP về Quản lý cây xanh trong 
đô thị ban hành ngày 11 tháng 06 năm 2010. TK
TCVN 9257/2012: Quy hoạch cây xanh dử dụng công 
cộng trong các đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế TK

RQ02012

109

Thực tập nghề nghiệp 
1: Kỹ năng cơ bản và 
quản lý sản xuất trong 
lĩnh vực rau hoa quả 

và cảnh quan

RQ02026

108 Thi công và tạo dựng 
cảnh quan 1 



Forest Management And Planning, ISBN - 
9780123743046, Bettinger, Elservier, 2008. TK

Physiology Of Woody Plants, ISBN – 
9780120887651, Pallardy, Elservier, 2007 TK

Physiology of woody plants / Dr. 
Stephen G. Pallardy
Amsterdam : Elsevier, 2008

Physiology of woody Plants : / Paul J. Kramer
London : Academic Press 1979

Phương pháp nghiên cứu trong lâm nghiệp, Nguyễn 
Hoàng Nghĩa, Nông nghiệp, 2001. TK

1. Átlát cây rừng Việt Nam = Atlas of Vietnam's forest tree species. 
Tập 5 / Nguyễn Hoàng Nghĩa; H. : Nông nghiệp, 2013'; 2. Phát triển 
các loài keo Acacia ở Việt nam./ Nguyễn Hoàng Nghĩa; H.: Nông 
nghiệp, 2003;                        
 3. Nhân giống vo tính và trồng rừng dòng vô tính= Vegetative 
propagation and clonal forestry / Nguyễn Hoàng Nghĩa
H. : Nông nghiệp, 2001

Cây cảnh nghệ thuật  PNH03081 Phạm Hoàng Hộ, 1999. Cây cỏ Việt Nam.NXB GT
Cây cỏ Việt nam = An Illustrated Flora 
of Viêt nam. QuyểnII / Phạm Hoàng Hộ; 
T.P.Hồ Chí minh : Nxb Trẻ, 1999

1. Cây cỏ Việt Nam = An Illustrated Flora of Viêt Nam . Quyển 3 / 
Phạm Hoàng Hộ; T.P.HCM. : Trẻ, 2000;               
2. Cây cỏ Việt nam Quyển I Từ khuyết thực vật, loã tử, hoa - cánh - 
rời đến họ đậu / Phạm Hoàng Hộ; T.P.Hồ Chí minh : Nxb Trẻ, 1999

Trần hợp,1993. Cây cảnh hoa việt nam. NXB Nông 
nghiệp chi nhánh TP.HCM GT

Cây cảnh hoa Việt Nam : Ornamental 
Plant and Flowers in Vietnam / Trần 
Hợp; Hà Nội : Nông nghiệp, 1993

Trần Hợp,1998. Cây xanh, cây cảnh Sài Gòn - TP. 
HCM. NXB Nông nghiệp TP.HCM. GT

1.Cây cảnh trong nước: Trồng và chăm sóc 100 loại cây cảnh trong 
nước / Vương Chí Quân TP HCM. : Tổng hợp, 2011; 2.Bí quyết 
trồng, chăm sóc hoa cây cảnh / Nguyễn Thị Minh Phương. KS; 
Nguyễn Thị Anh Đào Nông nghiệp, 2010

Trần Hợp (2012). Tài nguyên cây cảnh Việt Nam, tập 
1. NXB Nông nghiệp. GT

1. Bonsai cây kiểng cổ ./ Trần Hợp; TP.Hồ Chí Minh. : Nông nghệp, 
2002; 
2. 200 kiệt tác bonsai thế thế giới: Thưởng ngoạn - Trường phái - 
Chế tác / Trần Hợp, Duy Nguyên; H. : Lao động, 2010

Trần Hợp (2016). Tài nguyên cây cảnh Việt Nam, tập 
2. NXB Nông nghiệp. GT

Asia books Co.,Ltd, 1996. Tropical flower of Thailand GT
Jack ingels (2004). Ornamental horticulture: Science, 
operations, and managerment, third Edition. Dermal, 
Thomson Learning, Inc, USA.

GT Ornamental Horticulture : Science, Operations and Management / 
Jack E. Ingels 2001

George Acquaah (2009). Horticulture: Principles and 
Practices, fourth edition. Peason Prentice Hall, USA. GT

Horticulture = Priciples and practices / 
George.Acquaah New Jersey : Prentice 
hall,Inc press , 1999 ; Home 
Horticulture: Principles and Practices./ 
Marietta M. Practices 2008

1. Home Horticulture: Principles and Practices./ Marietta M. 
Practices Australia.: Thomson Delmar Learning, 2008;

PNH03082 Nguyễn Hữu Đại, Thực vật thủy sinh . NXB Nông 
nghiệp, 1999. GT
Đặng Thị Thanh Hòa, Bài giảng Thực vật thủy sinh , 
Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, 2012. GT
Đặng Thị Sy, Tảo học . Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2005 - Sách, tài liệu tham khảo: Tiếng Việt: TK Tảo học / Đặng Thị Sy; H : Đại học 

Quốc gia Hà nội, 2005
Tảo học / Tác giả:Phạm Hoàng Hộ; Sài Gòn : Trung tâm học liệu-Bộ 
giáo dục, 1972
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Đặng Đình Kim và Đặng Hoàng Phước Hiền, Công 
nghệ sinh học vi tảo , NXB Nông nghiệp Hà Nội, 
1999. 

TK

Trịnh Trường Giang, Giáo trình Thủy sinh thực vật , 
Tài liệu nội bộ Đại học Cần Thơ, 1998. Tiếng Anh: TK

Hallegraeff, G. M.,G. M. Andersen & A. D. Cembella 
(eds.), Manual on harmful marine microalgae , IOC 
manuals and guides no. 33, UNESCO, Paris. 

TK

Graham, L.E. & L.W. Wilcox, 2000, Algae, Prentice 
Hall, inc, 603pp. TK
Wetzel, R. G., 2001, Limnology: Lake and river 
ecosystem, Academic Press, p: 331-393 TK
Sculthorpe, C. D. 1967. The Biology of Aquatic 
Vascular Plants. Reprinted 1985 Edward Arnold, by 
London.

TK

Hutchinson, G. E. 1975. A Treatise on Limnology, 
Vol. 3, Limnological Botany. New York: John Wiley. TK

PNH03083 Ngô Bá Công, Giáo trình Mỹ thuật cơ bản. Nhà xuất 
bản Đại học Sư phạm GT
Đặng Xuân Cường, Luật xa gần. Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm TK
Triệu Khắc Lễ, Ký họa, Nhà xuất bản Đại học Sư 
phạm TK
Uyên Huy (2009), Màu sắc và Phương pháp sử dụng. 
Nhà xuất bản Lao động TK
Uyên Huy (2009), Trang trí hình vuông. Nhà xuất bản 
Lao động TK
Uyên Huy (2009), Trang trí hình tròn. Nhà xuất bản 
Lao động TK

115 Thực tập nghề nghiệp 
II RQ03083 Sổ tay Hướng dẫn TTNN II – Dự án POHE ngành CN 

Rau hoa quả và cảnh quan.
Ingels, J. (2004). Landscaping principles and 
practices. Cengage Learning. GT Landscaping principles and practices : the residential design 

workbook / Ferrell M. Bridwell 2004

Van Der Zanden, A. M., & Rodie, S. N. (2008). 
Landscape design: theory and application. Delmar 
Learning. 

TK

Landscape Design : Theory and 
Application / Ann Marie 
VanDerZanden, Steven N. Rodie 
Delmar Learning, 2007

Hopper, L. J. (Ed.). (2012). Landscape architectural 
graphic standards (Vol. 27). John Wiley & Sons. TK

Duncan, D. W. (2003). Plan It, Dig It, Build It; Your 
Step-by-Step Guide to Landscape Projects. TK

113 Thực vật thủy sinh 
làm cảnh 

114 Ứng dụng Mỹ thuật 
trong cảnh quan

116 Sản xuất cây trồng 
trên mái PNH03084



Bell, S. (2004). Elements of visual design in the 
landscape. Taylor & Francis. TK

Elements of visual design in the 
lanscape./ Simon Bell
London : Spon press, 2004

Grant, W.R., Hà Nhật Tân (dịch) (2003). Từ ý đến 
hình trong thiết kế cảnh quan, NXB Văn hóa thông tin TK

Anna Hong Rutt. 1960. The art of flower and Foliage 
Arrangement. The Macmillan company. New York 
(Bản tiếng Anh)

GT

Phạm Thị Minh Phượng. 2014. Bài giảng thiết kế hoa 
nghệ thuật. Học viện Nông nghiệp Việt Nam. GT
Sarah Waterkeyn. 1988. Dried Flower. Longmeadow 
press (Bản tiếng Anh) TK

118 Đồ án II RQ03082 Sổ tay hướng dẫn thực tập nghề nghiệp II ngành Công 
nghệ rau hoa quả và cảnh quan, khoa Nông học. TK

Tài liệu hướng dẫn viết đề cương thực tập tốt nghiệp, 
khoa Nông học TK
Phạm Thị Hương (2009). Tài liệu hướng dẫn khóa 
luận tốt nghiệp TK
Giáo trình/bài giảng có liên quan đến nội dung nghiên 
cứu của đề tài TK
Các tài liệu khác có liên quan đến nội dung nghiên 
cứu của đề tài TK
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thuật RQ03036


